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QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG CÓ KỸ NĂNG NGHỀ ĐÁP ỨNG NHU CẦU NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH THÁI BÌNH ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 36/2017/QĐ-TTg ngày 29/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập khu Kinh tế Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Quyết định số 1446/QĐ-TTg ngày 30/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”;

Căn cứ Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 15/10/2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 574-TB/TU ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án đẩy mạnh đào tạo lao động có kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển Khu kinh tế Thái Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại các Tờ trình: Số 55/TTr-SLĐTBXH ngày 31/3/2023 và số 69/TTr-SLĐTBXH ngày 20/4/2023.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này “Đề án đẩy mạnh đào tạo lao động có kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Điều 2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án bảo đảm đúng quy định hiện hành của Nhà nước; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trong Đề án ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KGVX.
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Trần Thị Bích Hằng


ĐỀ ÁN
ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG CÓ KỸ NĂNG NGHỀ ĐÁP ỨNG NHU CẦU NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH THÁI BÌNH ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Quyết định số 849/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

Phần thứ nhất
SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Trong những năm qua, thực hiện chủ trương, định hướng của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước về đổi mới, nâng cao chất lượng Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), đào tạo lao động có kỹ năng nghề, GDNN của tỉnh luôn nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành và toàn xã hội, đã không ngừng đổi mới và có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng và hiệu quả đào tạo được nâng lên, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng nhân lực có kỹ năng của doanh nghiệp, góp phần quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Tuy nhiên, quy mô, cơ cấu và chất lượng nhân lực có kỹ năng nghề vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là xu hướng tự động hóa, điện tử hóa, số hóa, tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã nêu rõ định hướng phát triển đất nước ta 10 năm tới và các năm tiếp theo là: “Đến năm 2025, là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.
Đồng thời, Đảng ta khẳng định phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong ba đột phá chiến lược, trong đó yêu cầu:

- Đẩy nhanh thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, trọng tâm là hiện đại hóa và thay đổi phương thức đào tạo.

- Đổi mới và nâng cao chất lượng GDNN theo hướng mở, linh hoạt; bảo đảm thống nhất với chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện Giáo dục - Đào tạo.

- Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động, nhất là ở nông thôn; giảm tỷ lệ lao động khu vực phi chính thức.

- Chú trọng đào tạo lại, đào tạo thường xuyên lực lượng lao động; hình thành đội ngũ lao động lành nghề, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và sử dụng lao động.

- Chuẩn bị nguồn nhân lực cho chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

- Đẩy mạnh công tác hướng nghiệp, phân luồng, liên thông trong giáo dục, đào tạo gắn với nhu cầu của xã hội...

Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu: Đến năm 2025 “Bảo đảm quy mô, cơ cấu ngành, nghề đào tạo cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đất nước; chất lượng đào tạo của một số trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4, trong đó một số nghề tiếp cận trình độ các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới; góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%”; đến năm 2030 “Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục nghề nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cho quốc gia đang phát triển, có công nghiệp hiện đại; chủ động tham gia vào thị trường đào tạo nhân lực quốc tế; một số trường tiếp cận trình độ các nước ASEAN-4, trong đó một số nghề tiếp cận trình độ các nước phát triển trong nhóm G20; góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35 - 40%”. Năm 2020, Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy ngày 4 tháng 10 hằng năm là ngày kỹ năng lao động Việt Nam và ban hành Chỉ thị riêng về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, nhất là nhân lực có tay nghề cao để tranh thủ thời cơ dân số vàng, nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 15/10/2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra một trong ba đột phá phát triển là “Đẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ cho phát triển nông nghiệp và đời sống Nhân dân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội”.

Đây là những cơ sở rất quan trọng để xây dựng Đề án đẩy mạnh đào tạo lao động có kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trọng tâm của Đề án đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 là: Đáp ứng yêu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cho phát triển bền vững và hội nhập quốc gia, quốc tế. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo nguồn nhân lực của tỉnh có quy mô, cơ cấu, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; tạo ra lực lượng lao động có trình độ, kỹ năng, kỹ thuật đáp ứng nhu cầu lao động qua đào tạo cho các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm và cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

II. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014.

- Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

- Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới.

- Quyết định số 36/2017/QĐ-TTg ngày 29/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế Thái Bình.

- Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”.

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 38/2020/QĐ-TTg ngày 30/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

- Quyết định số 1446/QĐ-TTg ngày 30/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đào tạo, đào tạo lại nâng cao kỹ năng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

- Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 15/10/2020 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025.

- Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch phát triển Khu kinh tế Thái Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án chuyển đổi số tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 07/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

- Chương trình phối hợp số 1425/CTrPH-TCGDNN ngày 14/7/2022 giữa Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường hợp tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực qua đào tạo cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Phần thứ hai
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I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG CÓ KỸ NĂNG NGHỀ CỦA TỈNH GIAI ĐOẠN 2016-2022
Giai đoạn 2016-2022, GDNN của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, quốc gia. Tuy nhiên, trong giai đoạn này, GDNN cũng gặp nhiều khó khăn và còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế. Số liệu cụ thể về GDNN được trình bày trong các Phụ lục kèm theo; trong Đề án này chỉ nêu những nét cơ bản, khái quát nhất, tập trung vào những nội dung sau:

1. Những kết quả đạt được

1.1. Thực hiện luật, cơ chế, chính sách về GDNN

- Các hoạt động của GDNN từ tỉnh đến cơ sở đều được điều chỉnh bởi các văn bản quy phạm pháp luật về GDNN. Thủ tướng đã phê duyệt Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011-2020. Chiến lược phát triển dạy nghề được thực hiện trong bối cảnh có sự thay đổi trong tổng thể chủ trương chung của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục - Đào tạo và những thay đổi của pháp luật liên quan. Theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp (năm 2014), đã hình thành được hệ thống GDNN trong hệ thống giáo dục quốc dân, trong đó có quy định 3 cấp trình độ đào tạo là sơ cấp, trung cấp và cao đẳng nhằm đáp ứng yêu cầu về cơ cấu nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế trong giai đoạn mới; nhiều nội dung mới, mang tính đột phá, tiếp cận với GDNN của các nước tiên tiến trên thế giới đã được quy định trong Luật. Để gắn kết giữa đào tạo và sử dụng lao động, Quốc hội đã ban hành Luật Việc làm (năm 2015) và sau đó là Bộ Luật Lao động (năm 2019) có những quy định về đào tạo nghề, tập nghề trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các nội dung có liên quan đến GDNN cũng đã được quy định trong một số văn bản luật pháp khác như: Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động năm 2020, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Bình đẳng giới, Luật Người khuyết tật; các Chương trình/Đề án/Chương trình mục tiêu quốc gia...

- Hệ thống các cơ chế, chính sách khá hoàn chỉnh, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động GDNN của tỉnh được thực hiện thuận lợi. Nhiều cơ chế, chính sách cho các nhóm đối tượng người học (bao gồm cả các nhóm đối tượng yếu thế, nhóm đối tượng đặc thù), người dạy, cơ sở GDNN, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động... đã ban hành phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

- Thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản hướng dẫn, đến nay công tác quản lý nhà nước về GDNN trên địa bàn tỉnh được thống nhất, tập trung, các hoạt động dạy và học trong các cơ sở GDNN đã thực hiện theo quy định tại các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan. Các cơ sở GDNN đã chủ động, sáng tạo, có nhiều hình thức trong công tác tuyển sinh học sinh học nghề cho các cấp trình độ đào tạo. Cơ sở vật chất của các cơ sở GDNN được tăng cường đầu tư.

- Chính sách đối với cơ sở GDNN, nhà giáo và học sinh, sinh viên (đầu tư về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; bồi dưỡng chuẩn hóa, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ; miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên...) được quan tâm chú trọng và thực hiện đầy đủ theo quy định của Nhà nước, do đó, năng lực, quy mô, chất lượng đào tạo của các cơ sở GDNN ngày một nâng lên, số lượng học sinh, sinh viên tham gia đào tạo nghề nghiệp trong từng cơ sở tăng qua các năm.

1.2. Về tổ chức quản lý

Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về GDNN từ tỉnh đến cơ sở được tăng cường và năng lực quản lý từng bước được nâng lên. Cấp tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về GDNN (trừ các trường sư phạm); giúp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý lĩnh vực GDNN là Phòng Giáo dục nghề nghiệp. Cấp huyện, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý về GDNN. Cấp xã, công chức Lao động - Thương binh và Xã hội giúp Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý về GDNN trên địa bàn.

1.3. Về quy hoạch mạng lưới

Mạng lưới cơ sở GDNN phát triển rộng khắp trên địa bàn tỉnh, đa dạng về loại hình và mô hình hoạt động, từng bước đáp ứng yêu cầu của Chiến lược phát triển dạy nghề giai đoạn 2011-2020, tuy nhiên, các trường cao đẳng, trường trung cấp tập trung chủ yếu ở địa bàn thành phố Thái Bình (8/9 trường trung cấp và trường cao đẳng). Đến tháng 12 năm 2022, toàn tỉnh có 27 cơ sở GDNN (có 04 trường cao đẳng, 05 trường trung cấp và 18 trung tâm giáo dục nghề nghiệp), trong đó 8/8 huyện, thành phố có Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc. Trong tổng số các cơ sở GDNN có 19 cơ sở công lập và 8 cơ sở tư thục; theo cấp quản lý có 26 cơ sở GDNN do địa phương quản lý.

Ngoài các cơ sở GDNN trên còn có các cơ sở khác tham gia đào tạo nghề nghiệp và các doanh nghiệp cũng tổ chức đào tạo nghề cho người lao động.

(Phân bố các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chi tiết tại Phụ lục số 01)

1.4. Về tuyển sinh

Giai đoạn 2016-2022, tổng số học sinh, sinh viên được tuyển sinh đào tạo là 95.446 người, trong đó: Trình độ cao đẳng 5.414 người, trình độ trung cấp 26.207 người; trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng là 63.825 người. Trong đó: Trình độ cao đẳng là 5,67%, trình độ trung cấp là 27,46%, trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng là 66,87%. Tỷ lệ học sinh, sinh viên có việc làm sau đào tạo bình quân đạt 75%.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 06 năm (2016 - 2021) thực hiện Đề án, toàn tỉnh có trên 17.400 lao động nông thôn được học nghề. Sau khi học nghề, số lao động có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn đạt trên 13.000 người. Gần 9.600 lao động nông thôn học nghề phi nông nghiệp để chuyển nghề; trên 7.800 lao động nông thôn học nghề nông nghiệp để tiếp tục làm nghề nông nghiệp. Chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn được nâng lên rõ rệt; đã gắn xây dựng nông thôn mới với giải quyết việc làm tại chỗ, chuyển dịch cơ cấu lao động sang hướng công nghiệp và dịch vụ; góp phần tăng năng suất lao động ở khu vực nông thôn. Các đối tượng yếu thế (người khuyết tật) cũng được đào tạo nghề thông qua các hoạt động lồng ghép trong Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn” với các hình thức và phương thức đa dạng như vừa làm, vừa học, kèm cặp nghề, truyền nghề theo cách “cầm tay chỉ việc”.
(Chi tiết tại Phụ lục số 02)

1.5. Về đào tạo lại cho người lao động

Công tác đào tạo lại cho người lao động để chuyển đổi nghề nghiệp do chịu tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư hoặc người lao động trong các doanh nghiệp đang làm việc những ngành nghề công nghệ mới cần nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ còn hạn chế. Một số doanh nghiệp đã chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo để thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho người lao động, tuy nhiên, đối với việc đào tạo lại cho người lao động để chuyển đổi nghề nghiệp chủ yếu là do các doanh nghiệp tự thực hiện.

1.6. Về đất đai, phòng học lý thuyết và xưởng thực hành

- Về đất đai: Trong số 27 cơ sở GDNN, có 06 cơ sở không đạt tiêu chuẩn về diện tích đất tối thiểu theo quy định tại Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ, cụ thể: Còn 01 trường cao đẳng chưa đạt được diện tích tối thiểu là 20.000 m2; 03 trường trung cấp chưa đạt diện tích tối thiểu là 10.000 m2; có 05 trung tâm giáo dục nghề nghiệp chưa đạt được diện tích tối thiểu là 1.000 m2.

Trong tổng số các cơ sở GDNN có 03 cơ sở chưa được cấp đất (do nhiều năm không hoạt động hoặc do mới chuyển đổi chủ sở hữu); 05 cơ sở thuộc hội đoàn thể, doanh nghiệp, đơn vị khó xác định cụ thể được diện tích đất do trụ sở các đơn vị này nằm trong trụ sở của doanh nghiệp hay cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp.

- Xưởng thực hành và phòng học lý thuyết:

+ Tổng số xưởng thực hành là 200 xưởng với tổng diện tích là 27.445 m2.

+ Tổng số phòng học lý thuyết là 361 phòng với tổng diện tích là 19.642 m2.

Đa số các cơ sở GDNN công lập đảm bảo về phòng học lý thuyết và xưởng thực hành để tổ chức đào tạo đối với những nghề đang đào tạo, đặc biệt có một số trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên công lập cấp huyện được đầu tư về cơ sở vật chất, phòng học lý thuyết và xưởng thực hành bảo đảm khang trang, hiện đại.

(Chi tiết tại Phụ lục số 03)

1.7. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý tại các cơ sở GDNN

- Tổng số nhà giáo trong các cơ sở GDNN là 358 người, trong đó:

+ Các trường cao đẳng: Tổng số nhà giáo là 161 người.

Nhà giáo có trình độ đại học trở lên chiếm tỷ lệ cao (96,27%); đạt chuẩn dạy trình độ cao đẳng chiếm 100%; nghiệp vụ sư phạm chuẩn đạt 100%; trình độ tiếng Anh bậc 1, 2, bậc 3 trở lên chiếm 100%; trình độ tin học cơ bản, nâng cao chiếm 100%.

+ Các trường trung cấp: Tổng số nhà giáo là 87 người.

Nhà giáo có trình độ đại học đạt tỷ lệ 89,65%; đạt chuẩn dạy trình độ trung cấp, sơ cấp đạt 100%; nghiệp vụ sư phạm chuẩn đạt 100%; trình độ tiếng Anh bậc 1, 2, bậc 3 trở lên chiếm 100%; trình độ tin học cơ bản, nâng cao chiếm 100%.

+ Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp: Tổng số nhà giáo là: 110 người.

Nhà giáo có trình độ đại học trở lên đạt 69,09%; đạt chuẩn dạy trình độ sơ cấp chiếm 71,81%; nghiệp vụ sư phạm đạt chuẩn chiếm 71,81%; trình độ tiếng Anh bậc 1, 2 chiếm 79,09%; trình độ tin học cơ bản chiếm 79,09%.

Với đội ngũ nhà giáo GDNN trên đủ để thực hiện công tác giảng dạy các nghề đã được đầu tư thiết bị và đang tổ chức đào tạo trong các cơ sở GDNN.

(Chi tiết tại Phụ lục số 04)

- Cán bộ quản lý: Tổng số cán bộ quản lý giáo dục tại các cơ sở GDNN là 142 người, trong đó cán bộ quản lý tại các trường cao đẳng là 57 người; trường trung cấp là 48 người; trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 31 người; cơ sở khác 06 người. Về trình độ đào tạo của cán bộ quản lý: Số cán bộ quản lý có trình độ trên đại học là 57 người; trình độ đại học là 82 người; trình độ khác là 03 người.

1.8. Về chương trình, giáo trình đào tạo

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, trong đó có sự đổi mới về mục tiêu đào tạo, lấy người học làm trung tâm; nội dung dạy học được cải tiến, phù hợp theo hướng tăng thời lượng thực hành; quan tâm nâng cao chất lượng giảng dạy, đổi mới hình thức đào tạo nghề nghiệp theo hướng tích hợp kỹ năng thực hành; triển khai mô hình đào tạo nghề nghiệp gắn với doanh nghiệp. Thực hiện đa dạng hóa các loại hình đào tạo, trong đó chú trọng đào tạo ngắn hạn, đào tạo nghề gắn với truyền nghề cho người lao động.

Chương trình dạy nghề được phát triển dựa trên các tiêu chuẩn kỹ năng nghề, bằng sự phân tích nghề, phân tích công việc theo vị trí việc làm tương ứng với các nhiệm vụ và công việc của ngành, nghề, với sự tham gia của doanh nghiệp. Cấu trúc chương trình được xây dựng theo mô đun tích hợp kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành, kỹ năng mềm, kỹ năng khởi nghiệp và thái độ nghề nghiệp..., đảm bảo sự liên thông giữa các cấp trình độ đào tạo. Nhìn chung các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã thực hiện việc xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

1.9. Các nghề đã đầu tư thiết bị và đang tổ chức đào tạo

- Trình độ cao đẳng gồm 17 nghề: May thời trang, Điện công nghiệp, Công nghệ thông tin, Tin học văn phòng, Công nghệ ô tô, Kỹ thuật máy lạnh và Điều hòa không khí, Điều dưỡng, Dược, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Quản lý văn hóa, Thanh nhạc, Diễn viên sân khấu kịch hát, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Biểu diễn nhạc cụ phương tây, Sư phạm âm nhạc, Khoa học thư viện, Sư phạm mỹ thuật.

- Trình độ trung cấp gồm 30 nghề: May thời trang, Điện tử công nghiệp, Điện công nghiệp, Điện tử dân dụng, Kỹ thuật nhiệt và điều hòa không khí, Cắt gọt kim loại, Kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính, Tin học văn phòng, Hàn, Điện dân dụng, Kỹ thuật xây dựng, Điện nước, Sửa chữa máy tính, Công nghệ ô tô, Điều dưỡng, Biểu diễn nghệ thuật chèo, Thanh nhạc, Nhạc cụ Organ, Thiết kế đồ họa, Hướng dẫn du lịch, Thư viện, Hội họa, Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian, Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Cốt thép hàn, Chăn nuôi - Thú y, Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Kỹ thuật chế biến món ăn, Quản lý đất đai.

- Trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng gồm trên 30 nghề với các nhóm nghề: Nhóm các nghề Nông nghiệp; nhóm các nghề Phi nông nghiệp; nhóm các nghề Thủ công, Mỹ nghệ; nghề Lái xe các hạng.

- Theo Quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có 06 trường trung cấp, trường cao đẳng công lập của tỉnh được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định đầu tư, gồm 16 nghề (trong đó có 01 nghề được đầu tư cấp độ quốc tế, 01 nghề được đầu tư cấp độ khu vực ASEAN và 14 nghề cấp độ quốc gia). Tuy nhiên, đến năm 2022 mới chỉ có 07 nghề cấp độ quốc gia được hỗ trợ đầu tư kinh phí mua sắm trang thiết bị đào tạo.

Có thể nói giai đoạn 2016-2022, đội ngũ nhà giáo cơ bản đáp ứng được với những nghề hiện tại đang được tổ chức đào tạo. Các cơ sở GDNN đã tích cực và có nhiều đổi mới trong công tác tư vấn nghề nghiệp, tuyển sinh học sinh, sinh viên vào GDNN. Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề không ngừng tăng qua các năm, học sinh, sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp bình quân đạt 75% góp phần tăng tỷ lệ lao động qua đào tạo chung của tỉnh. Đầu tư cho GDNN được quan tâm; cơ sở vật chất và thiết bị dạy nghề được đầu tư từng bước đáp ứng được việc tăng quy mô và chất lượng đào tạo. Việc tổ chức thực hiện liên kết, liên thông giữa các trình độ đào tạo của các cơ sở GDNN trong tỉnh và ngoài tỉnh, phối hợp với doanh nghiệp để đào tạo cũng như giải quyết việc làm sau đào tạo được chú trọng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và nhà giáo được quan tâm thực hiện góp phần nâng cao chất lượng đào tạo; GDNN đã từng bước chuyển đổi theo hướng cầu của thị trường lao động, gắn kết với các chương trình giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, xuất khẩu lao động và các mục tiêu xã hội khác.

2. Hạn chế và nguyên nhân

2.1. Hạn chế

Mặc dù đã đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên GDNN của tỉnh thời gian qua còn tồn tại, hạn chế chủ yếu là:

2.1.1. Về thực hiện thể chế, cơ chế chính sách

Thể chế về GDNN chưa có sự đồng bộ giữa các luật có liên quan, nhất là giữa Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Việc làm; giữa Luật Giáo dục nghề nghiệp với Luật Giáo dục. Luật Giáo dục nghề nghiệp đã xác định cơ cấu hệ thống gồm 3 cấp trình độ đào tạo là sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. Tuy nhiên, trong mối quan hệ với khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, khung trình độ quốc gia, khung kỹ năng nghề quốc gia và yêu cầu của thị trường lao động đã bộc lộ những bất cập, nên thực hiện gặp khó khăn nhất định.

Các chính sách đối với GDNN (chính sách đối với cơ sở GDNN, chính sách đối với nhà giáo, chính sách đối với người học) tỉnh đang thực hiện đúng, đủ theo quy định; tuy nhiên, tỉnh chưa có cơ chế, chính sách riêng về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

2.1.2. Về quản lý nhà nước và quản lý, quản trị nhà trường

- Quản lý nhà nước về GDNN chưa đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi sang quản trị nhà nước hiện đại, nhất là trong quản lý và đảm bảo chất lượng đào tạo. Thể chế, quy định pháp luật GDNN chưa đáp ứng yêu cầu mới về chuyển đổi số, đẩy mạnh tự chủ, gắn kết doanh nghiệp và hội nhập quốc tế. Cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp cấp huyện và cấp xã hạn chế về chuyên môn quản lý, không phải là cán bộ quản lý chuyên trách, đội ngũ này phải phụ trách nhiều lĩnh vực của ngành nên việc tập trung cho công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp còn hạn chế.

- Một số cơ chế, chính sách đào tạo và sử dụng lao động qua đào tạo chưa đồng bộ, chưa đủ mạnh hoặc thiếu tính khả thi, do đó chưa thực sự tạo động lực để phát triển GDNN cả về số lượng và chất lượng. Nhà nước chưa ban hành được danh mục ngành nghề bắt buộc phải qua đào tạo.

- Xây dựng chỉ tiêu thống kê, hệ thống cơ sở dữ liệu và thông tin về GDNN và thị trường lao động chưa có hoặc chưa đồng bộ, chưa tính đến xu hướng phát triển nền kinh tế, các cuộc cách mạng trong công nghiệp và hội nhập quốc tế về GDNN.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước về GDNN và hoạt động đào tạo của các cơ sở GDNN chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Cơ sở GDNN nhiều nhưng còn chồng chéo và trùng lặp ngành nghề đào tạo; năng lực hội nhập hạn chế; quy mô đào tạo của các cơ sở GDNN chưa đáp ứng yêu cầu về số lượng nhân lực có kỹ năng nghề của tỉnh, quốc gia, cụ thể:

+ Với các nghề hiện tại các cơ sở GDNN trên địa bàn đào tạo mới chỉ đáp ứng với những nghề phổ biến đang được các doanh nghiệp tổ chức sản xuất; các nghề mang tính chiến lược, mũi nhọn trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng, bưu chính viễn thông, du lịch, khách sạn nhà hàng, chế biến nông, thủy sản... hiện tại chưa có cơ sở nào tổ chức đào tạo; đồng thời, chưa có cơ sở GDNN nào tổ chức đào tạo theo chương trình chất lượng cao.

+ Các cơ sở GDNN tư thục và các trung tâm dạy nghề công lập (thuộc các hội, đoàn thể) số lượng giáo viên cơ hữu ít, quy mô đào tạo nhỏ, số lượng các nghề đào tạo chưa đa dạng (chủ yếu tập trung vào đào tạo nghề May công nghiệp trình độ sơ cấp), đầu tư về cơ sở vật chất còn manh mún chưa đáp ứng được với yêu cầu. Một số trung tâm thời gian qua không tổ chức hoạt động đào tạo nghề nghiệp (Trung tâm dạy nghề Nam Thái, Trung tâm dạy nghề 297 Lý Bôn, Trung tâm dạy nghề Nguyễn Công Trứ). Hai trường trung cấp tư thục (Trường Trung cấp tư thục Việt Đức, Trường Trung cấp công nghệ quốc tế) đang được các tổ chức, cá nhân đầu tư đưa vào hoạt động trở lại. Kết quả tuyển sinh học nghề của tỉnh chủ yếu là được tuyển sinh bởi hệ thống các trường công lập.

- Một số chỉ tiêu và các nội dung trong các giải pháp phát triển dạy nghề chưa đạt kết quả; chưa có các cơ chế, chính sách, chế tài để doanh nghiệp trực tiếp tham gia vào hoạt động dạy nghề (xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề, xác định danh mục nghề, xây dựng chương trình đào tạo, đánh giá kết quả học tập của học sinh học nghề...) cũng như cung cấp thông tin về nhu cầu việc làm, các chế độ của người lao động cho các cơ sở GDNN. Chưa hình thành được các bộ phận chuyên trách làm công tác tư vấn, hướng nghiệp cho người học nghề; công tác đánh giá cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động còn hạn chế.

2.1.3. Về hoạt động đào tạo và bảo đảm chất lượng GDNN

- Quy mô đào tạo tăng nhưng cơ cấu ngành, nghề đào tạo chưa hợp lý so với cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động; chưa đáp ứng được nhu cầu nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nhất là những ngành kinh tế mũi nhọn, trọng điểm của tỉnh.

- Chưa có trường đào tạo nghề chất lượng cao để tham gia thực hiện thí điểm đào tạo nghề cấp độ quốc tế, khu vực ASEAN theo chương trình chuyển giao từ nước ngoài...

- Công tác giáo dục toàn diện trong cơ sở GDNN chưa được chú trọng. Học sinh, sinh viên tốt nghiệp các cơ sở GDNN còn yếu về ngoại ngữ, kỹ năng số và các kỹ năng mềm (như tác phong công nghiệp, kỹ năng hành vi, khả năng làm việc theo tổ, nhóm, kỹ năng sáng tạo và đặc biệt là kỹ năng làm việc trong môi trường không biên giới và đa văn hóa...). Hệ thống cơ sở dữ liệu để quản lý học sinh, sinh viên chưa đầy đủ và chưa đồng bộ. Đội ngũ quản lý học sinh, sinh viên trong các cơ sở GDNN còn thiếu, năng lực hạn chế và chưa chuyên nghiệp.

- Chương trình, giáo trình đào tạo còn chưa thường xuyên cập nhật các công nghệ mới theo chương trình đào tạo của khu vực và quốc tế. Cơ cấu đào tạo theo cấp trình độ và nghề đào tạo chưa hợp lý, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp mới chỉ tập trung vào đào tạo những nghề sẵn có và có truyền thống từ trước; việc du nhập, đầu tư cho những nghề mới chưa được quan tâm chú trọng.

- Việc đào tạo lại, đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo thích ứng cho lao động trong doanh nghiệp và thị trường lao động, đào tạo kỹ năng cho lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài còn hạn chế.

- Các điều kiện đảm bảo chất lượng và việc xây dựng, ban hành các chuẩn trong hệ thống GDNN chưa đồng bộ; tính linh hoạt của chương trình đào tạo chưa cao; các cơ sở GDNN chủ yếu đào tạo theo theo niên chế, năng lực các cơ sở GDNN trong triển khai phương pháp đào tạo theo mô đun, tín chỉ để tạo điều kiện liên thông còn hạn chế; phương pháp đào tạo có cải thiện nhưng về cơ bản chưa hiện đại, năng lực ứng dụng công nghệ mới còn hạn chế. Hệ thống quản lý chất lượng của đa số các sở GDNN chưa đáp ứng được yêu cầu. Hoạt động quản trị của nhiều cơ sở GDNN còn kém hiệu quả.

- Một bộ phận đội ngũ nhà giáo còn thiếu về kỹ năng nghề, năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh, nhất là tiếng Anh chuyên ngành), tin học, cập nhật khoa học, công nghệ còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập.

- Công tác quản lý và kiểm soát chất lượng GDNN còn hạn chế, bất cập; đa số cơ sở GDNN chưa được kiểm định chất lượng dạy nghề theo quy định.

- Số nghề thuộc lĩnh vực công nghệ ít và ngày càng giảm, có 03 trường cao đẳng, trường trung cấp tổ chức đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng các nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật công nghệ; 02 trường cao đẳng chuyên đào tạo các nghề lĩnh vực y tế, lĩnh vực văn hóa nghệ thuật và lĩnh vực khác; 01 trường trung cấp chuyên đào tạo nghề lĩnh vực nông nghiệp. Từ năm 2018, Trường Cao đẳng nghề số 19 thuộc Bộ Quốc phòng không tổ chức đào tạo trình độ trung cấp và cao đẳng, chỉ tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp, đến nay đã giải thể theo Quyết định số 1259/QĐ-LĐTBXH ngày 15/12/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Hơn nữa, có sự mất cân đối về nghề được đào tạo trong các lĩnh vực, trong tổng số các nghề đào tạo trình độ cao đẳng (17 nghề) chỉ có 06 nghề thuộc lĩnh vực kỹ thuật công nghệ (nếu tính từ năm 2018 trở lại đây chỉ còn 05 nghề); chỉ có 16 nghề trong tổng số các nghề đào tạo trình độ trung cấp (27 nghề) thuộc lĩnh vực kỹ thuật công nghệ (nếu tính từ năm 2018 trở lại đây số nghề đào tạo trình độ trung cấp thuộc lĩnh vực kỹ thuật công nghệ chỉ còn 08 nghề).
2.1.4. Về gắn kết giữa cơ sở GDNN với doanh nghiệp

- Gắn kết giữa doanh nghiệp và cơ sở GDNN chưa thực sự chặt chẽ, tỷ lệ doanh nghiệp hợp tác với cơ sở GDNN hoặc tham gia hoạt động GDNN còn thấp; chưa làm rõ được lợi ích và trách nhiệm của các bên liên quan.

- Chưa định hình được mô hình và chưa có cơ chế hợp tác, khuyến khích doanh nghiệp tham gia phù hợp, thiết thực gắn với nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp và văn hóa doanh nghiệp.

- Chưa có cơ chế, chính sách đối với việc đào tạo người dạy trong các doanh nghiệp. Phát triển đội ngũ người dạy trong các doanh nghiệp chưa được chú trọng, chưa có những quy định về công nhận trình độ chuyên môn và kỹ năng tương đương để huy động nhiều công nhân, kỹ thuật viên của các doanh nghiệp tham gia vào GDNN, do đó, chưa huy động được người dạy trong các doanh nghiệp tham gia vào việc gắn kết giữa cơ sở GDNN với doanh nghiệp. Các cán bộ quản lý và giáo viên cơ sở GDNN còn thiếu kiến thức về gắn kết với doanh nghiệp, chủ yếu dựa vào quan hệ, kinh nghiệm thực tiễn.

2.1.5. Về phát triển kỹ năng nghề

- Chưa chú trọng đúng mức tới việc hình thành kỹ năng nghề ban đầu cho học sinh, sinh viên trong cơ sở GDNN; các cơ sở GDNN chưa quan tâm đúng mức đến phát triển kỹ năng xã hội, kỹ năng sống, kỹ năng sáng tạo, kỹ năng thích ứng.

- Chưa có trung tâm đánh giá kỹ năng cho lao động, người học thuộc tỉnh, chưa có trung tâm đánh giá kỹ năng nghề cho giáo viên dạy nghề theo quy định trong Chiến lược dạy nghề.

- Kỹ năng nghề nghiệp cũng như trình độ tin học và ngoại ngữ của các nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp mới chỉ đáp ứng một phần so với yêu cầu. Thiếu chuyên gia, lao động đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia học trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng còn thấp so với tổng số học sinh, sinh viên được tuyển sinh đào tạo, chủ yếu là tuyển sinh trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng. Chất lượng đào tạo nghề chưa đáp ứng với yêu cầu; trình độ kỹ năng nghề nghiệp của học sinh, sinh viên còn hạn chế; tác phong nghề nghiệp và đặc biệt là trình độ ngoại ngữ, tin học chưa được học sinh, sinh viên coi trọng, do đó, năng lực thích ứng thị trường lao động trong cơ chế kinh tế hội nhập của học viên còn hạn chế.

2.1.6. Về nguồn lực cho GDNN

- Nguồn lực đầu tư cho GDNN còn ở mức thấp, ngân sách đầu tư cho GDNN những năm gần đây tuy có tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu.

- Chưa thu hút được sự đầu tư từ khối tư nhân; cơ chế đầu tư chưa hợp lý, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển.

- Chưa huy động được nguồn vốn ODA cho GDNN của tỉnh.

2.1.7. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy

Cơ sở vật chất của các cơ sở GDNN mới chỉ đảm bảo các điều kiện cơ bản phục vụ học tập của học viên như: Giảng đường, xưởng thực hành, phòng học lý thuyết. Còn lại các điều kiện khác phục vụ cho sinh hoạt, học tập, rèn luyện thể chất của học viên như: Thư viện, nhà ăn, căng tin, khu nội trú, ký túc xá, sân bãi tập thể dục thể thao chỉ có ở một số cơ sở công lập. Các trang thiết bị dạy nghề đã được các cơ sở GDNN quan tâm đầu tư, tuy nhiên, nhiều nghề mới chỉ đáp ứng được danh mục các thiết bị cơ bản.

2.1.8. Một số hạn chế khác

- Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong các cơ sở GDNN còn hạn chế, manh mún, chưa phát huy được vai trò, nhiệm vụ được giao. Hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo mới được triển khai, chưa đa dạng và chưa có hình thức hỗ trợ phù hợp.

- Công tác phân luồng học sinh trung học cơ sở vào học nghề còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị khóa X và trong Chiến lược phát triển dạy nghề; hoạt động tư vấn hướng nghiệp hiệu quả chưa cao.

- Hiệu quả và hiệu lực của công tác quản lý nhà nước về GDNN, năng lực hội nhập của các cơ sở GDNN chưa cao, còn khoảng cách xa với các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

- Học sinh, sinh viên chủ yếu được trang bị kiến thức nặng về lý thuyết ít được thực hành, do đó khi làm việc thực tế tại doanh nghiệp người lao động gặp không ít khó khăn do thiếu hụt kỹ năng thực hành và kỹ năng “mềm”, người lao động chủ yếu có được các kỹ năng “mềm” thông qua tích lũy kinh nghiệm trong cuộc sống, thực tế này dẫn đến tình trạng người học khi tốt nghiệp ra trường mặc dù tích lũy được nhiều kiến thức nhưng lại không có khả năng làm việc thực hành cụ thể...

- Đa số các cơ sở GDNN chưa đáp ứng được đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định, từ đó thiếu cơ sở khẳng định chất lượng đào tạo cũng như kiểm định dạy nghề.

2.2. Nguyên nhân

2.2.1. Nguyên nhân khách quan

- Sự phát triển của khoa học công nghệ đòi hỏi lực lượng lao động lớn có trình độ kỹ năng nghề nghiệp.

- Các văn bản quy định về lĩnh vực GDNN chưa đồng bộ, kịp thời còn chồng chéo nên thực hiện tại cơ sở gặp khó khăn.

- Nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền, cơ sở GDNN, doanh nghiệp và cộng đồng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của GDNN, đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề cao chưa đầy đủ, thiếu thống nhất; tâm lý trọng bằng cấp vẫn còn phổ biến trong xã hội.

- Do đại dịch Covid-19 gây ra nhiều khó khăn cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc tuyển sinh, tổ chức đào tạo và đặc biệt là đào tạo kỹ năng thực hành cho học sinh, sinh viên.

- Chưa có cơ chế quy định cụ thể trong việc gắn kết giữa cơ sở GDNN với doanh nghiệp trong đào tạo và sử dụng lao động. Hành lang pháp lý cho việc thực hiện tự chủ của cơ sở GDNN chưa tạo được sự thống nhất và đồng bộ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, nhân sự và tài chính.

- Hình thức tuyển sinh mở của các trường đại học cũng ảnh hưởng không nhỏ đến công tác tuyển sinh đào tạo của các cơ sở GDNN.

2.2.2. Nguyên nhân chủ quan

- Công tác tuyên truyền, tư vấn và hướng nghiệp đã được cải thiện nhưng chưa có chiều sâu và chưa đa dạng, hiệu quả chưa cao, chưa huy động được doanh nghiệp tham gia mạnh mẽ vào hoạt động này.

- Chưa dự báo được nhu cầu nguồn nhân lực sát với thị trường lao động để đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả nước; công tác dự báo cầu lao động, dự báo kỹ năng lao động còn nhiều bất cập; chưa xây dựng được phương pháp dự báo và công cụ dự báo phù hợp với điều kiện của tỉnh. Chưa thực hiện được việc rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của người học nghề sau đào tạo.

- Chưa có cơ chế, chính sách đủ mạnh của tỉnh để thúc đẩy đào tạo lao động chất lượng cao.

- Việc phối hợp giữa doanh nghiệp và cơ quan có chức năng dịch vụ việc làm trong tuyển dụng cung ứng lao động chưa thực sự hiệu quả; công tác tổ chức cho lao động đã qua đào tạo nghề để tham gia thị trường lao động ngoài nước còn hạn chế.

- Việc gắn kết giữa cơ sở GDNN và doanh nghiệp còn hạn chế, hiệu quả chưa cao.

- Đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo tại các cơ sở GDNN chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới và hội nhập; cán bộ quản lý GDNN cấp huyện và cấp xã vừa thiếu về số lượng và hạn chế về chuyên môn quản lý, không phải là cán bộ quản lý chuyên trách, đội ngũ này phải phụ trách nhiều lĩnh vực của ngành nên việc tập trung cho công tác quản lý nhà nước về GDNN còn hạn chế.

- Công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông vào học nghề còn hạn chế, đặc biệt là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông vào học trình độ trung cấp và cao đẳng còn thấp.

- Kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy nghề cho các cơ sở GDNN để đáp ứng theo yêu cầu đảm bảo chất lượng còn thấp.

II. ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO LAO ĐỘNG CÓ KỸ NĂNG NGHỀ
1. Một số lĩnh vực thu hút đầu tư chính của tỉnh

Ưu tiên phát triển các ngành nghề chế biến nông sản thực phẩm; thiết bị điện, điện tử; công nghiệp hỗ trợ, công nghệ kỹ thuật số, tự động hóa, công nghệ sinh học... Đối với ngành cơ khí: Tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ trong ngành cơ khí phục vụ công nghiệp ô tô, cơ khí nông nghiệp. Ngành điện tử, Công nghệ thông tin: Thu hút các dự án sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử chất lượng cao để tham gia vào thị trường trong nước và quốc tế. Nông nghiệp hữu cơ, Chế biến thực phẩm, Du lịch nông nghiệp nông thôn, Công nghệ chế biến, Công nghiệp y dược, Công nghiệp sạch, Năng lượng tái tạo, Logistic, Du lịch sinh thái gắn với bảo vệ rừng ngập mặn ven biển... (1)
2. Một số định hướng ngành, lĩnh vực

- Định hướng một số ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển đến năm 2025 (2).

+ Ngành cơ khí chế tạo: Ưu tiên phát triển các ngành chế tạo máy cơ giới nông nghiệp, đóng tàu công suất vừa và nhỏ; sản xuất xe khách, xe tải và thiết bị ô tô.

+ Ngành chế biến nông sản, thực phẩm: Chủ yếu tập trung chế biến sản phẩm nông, lâm, thủy sản; tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ và từ các tỉnh lân cận; thu hút đầu tư xây dựng hệ thống kho bảo quản.

+ Ngành thiết bị điện, điện tử: Ưu tiên sản xuất các sản phẩm điện tử công nghiệp, điện gia dụng, điện tử viễn thông, thiết bị văn phòng, máy tính, điện thoại di động.

+ Ngành năng lượng: Phát triển trở thành trung tâm điện lực của miền Bắc. Duy trì điện than để ổn định hệ thống; phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo (tập trung vào phát triển điện khí LNG, điện gió, điện mặt trời áp mái).

+ Ngành công nghiệp công nghệ cao: Phát triển ngành công nghệ hóa phẩm và sinh học phục vụ nông nghiệp.

+ Ngành dệt may, da giầy: Nâng cao giá trị sản phẩm trong chuỗi giá trị ngành dệt may. Tập trung các sản phẩm là phụ liệu phục vụ sản xuất.

+ Ngành vật liệu xây dựng: Ưu tiên phát triển sứ vệ sinh, gạch ốp lát và vật liệu mới.

+ Ngành công nghiệp hỗ trợ: Tập trung sản xuất phục vụ ngành cơ khí chế tạo, ngành điện tử; trong đó ưu tiên sản xuất phụ tùng, linh phụ kiện phục vụ cho sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, tàu thủy, máy CNC và linh kiện điện tử phục vụ lắp ráp trong nước và xuất khẩu (chip điện tử, IC, bo mạch điều khiển, và các chi tiết cao su, nhựa).

- Định hướng một số ngành, lĩnh vực phát triển đến năm 2030 (3).

+ Thu hút các dự án sản xuất máy móc thiết bị cho ngành dệt may - da giầy; sản xuất nông - lâm nghiệp; chế biến thủy hải sản, thực phẩm; ngành y tế; ngành đóng và sửa chữa tàu thủy; lắp ráp ô tô. Tập trung cho các dự án sản xuất thiết bị cơ điện tử; máy móc CNC; dây chuyền tự động hóa; máy móc, thiết bị cơ giới nông nghiệp, chế biến nông, lâm, thủy sản; thiết bị chuyên dụng ngành chăm sóc sức khỏe; ngành du lịch; ngành công nghiệp môi trường; ngành công nghiệp năng lượng.

+ Thu hút các dự án sản xuất thực phẩm chức năng và chế biến thủy, hải sản ứng dụng công nghệ sinh học.

+ Đầu tư vào ngành hóa dược, hóa mỹ phẩm; thu hút FDI ngành hóa chất, tiến tới phát triển ngành công nghệ sinh học.

+ Thu hút các dự án đầu tư sản xuất linh kiện, phụ kiện và lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh trong các lĩnh vực chế tạo thiết bị điện tử. Chế tạo vật liệu ứng dụng trong công nghiệp điện tử: Vật liệu và linh kiện quang - điện tử phục vụ cho lĩnh vực viễn thông, tự động hóa. Hợp tác phát triển phần mềm điều khiển, phần mềm phục vụ sản xuất các sản phẩm công nghệ cao và ứng dụng công nghệ cao.

+ Đầu tư ứng dụng kỹ thuật mới, tiên tiến vào sản xuất các loại vật liệu mới, vật liệu cao cấp, vật liệu tổng hợp phục vụ xây dựng và trang trí nội thất.

3. Nhu cầu đào tạo các lĩnh vực chủ yếu và dự báo ngành nghề đào tạo đến năm 2025 và năm 2030

- Khảo sát 120 doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp và Khu kinh tế Thái Bình và nhu cầu đào tạo, tuyển dụng lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, văn hóa thể thao du lịch, đến năm 2025 và đến năm 2030, cụ thể (4):

+ Tổng số nhu cầu đào tạo lao động đến năm 2025 là 78.839 người, trong đó: Trình độ cao đẳng 21.271 người, trình độ trung cấp 14.201 người, trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 30.441 người, lao động phổ thông 12.926 người.

+ Tổng số nhu cầu đào tạo lao động đến năm 2030 là 82.161 người, trong đó: Trình độ cao đẳng 24.115 người, trình độ trung cấp 18.652 người, trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng 19.522 người, lao động phổ thông 19.872 người.

(Chi tiết tại Phụ lục số 05)

4. Danh mục nghề khuyến khích đào tạo và đào tạo theo chương trình chất Iượng cao

Dự kiến đến năm 2025 có 11 nghề, đến năm 2030 có 15 nghề khuyến khích đào tạo và đào tạo theo chương trình chất lượng cao.

(Chi tiết tại Phụ lục số 06, Phụ lục số 07)

Phần thứ ba
QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
I. QUAN ĐIỂM
1. Đào tạo nhân lực là cấp bách và cần thiết, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

2. Đào tạo nghề nghiệp phải gắn với nhu cầu phát triển và đáp ứng với nhu cầu lao động qua đào tạo của doanh nghiệp, nhu cầu học tập, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của người học, người lao động.

3. Hỗ trợ, ưu tiên đầu tư ngân sách cho GDNN; nhà nước tập trung định hướng, hỗ trợ, tạo điều kiện kết nối giữa doanh nghiệp với cơ sở GDNN để các cơ sở GDNN định hình đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động.

4. Đào tạo nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu về lao động hiện tại và yêu cầu về trình độ, kỹ năng nghề nghiệp trong tương lai.

5. Hệ thống cơ sở GDNN chuyển đổi theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, kết quả đầu ra...đổi mới, hiện đại, mở và linh hoạt.

II. MỤC TIÊU CHUNG
Xây dựng các mô hình đào tạo chất lượng cao, đào tạo gắn với nhu cầu của doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát triển lao động có kỹ năng nghề, nhất là lao động có tay nghề cao, góp phần nâng cao năng suất lao động, gắn kết nhiệm vụ GDNN với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và tăng năng lực cạnh tranh của tỉnh. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về quy mô, chất lượng và hiệu quả của GDNN. Củng cố mạng lưới cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh, đa dạng về loại hình đào tạo và trình độ đào tạo; nâng cao chất lượng đào tạo các cấp trình độ trong GDNN.

III. MỤC TIÊU CỤ THỂ
1. Đến năm 2025

- Nâng cấp Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình thành trường chất lượng cao. Thu hút đầu tư 02 đến 03 trường nghề tư thục.

- 30% nhà giáo và cán bộ quản lý được đào tạo bổ sung nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số.

- 40% các trường cao đẳng, trường trung cấp có hạ tầng số, nền tảng số để kết nối, khai thác với nền tảng số giáo dục nghề nghiệp quốc gia.

- Thu hút 30-40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

- Đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho 20% lực lượng lao động.

- Tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin đạt 40%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt từ 25% trở lên.

2. Đến năm 2030

- Nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Thái Bình thành trường chất lượng cao.

- Thu hút đầu tư 03 trường nghề tư thục trên địa bàn tỉnh, trong đó có 01 trường chất lượng cao có vốn đầu tư nước ngoài hoặc trường tư thục chất lượng cao trong Khu kinh tế Thái Bình; 100% trường trung cấp, trường cao đẳng công lập thực hiện tự chủ chi thường xuyên.

- 100% nhà giáo và cán bộ quản lý được đào tạo bổ sung nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số.

- 100% các trường cao đẳng, trường trung cấp có hạ tầng số, nền tảng số để kết nối, khai thác với nền tảng số giáo dục nghề nghiệp quốc gia.

- Thu hút 50-55% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp.

- Đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho 50% lực lượng lao động.

- Tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin đạt 60%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35-40%.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng GDNN và phát triển kỹ năng

- Nâng cao năng lực của đội ngũ quản lý, nhà giáo GDNN và người dạy:

+ Phát triển đội ngũ nhà giáo theo hướng chuẩn, chuyên nghiệp, tinh gọn và hiệu quả. Tiến tới tất cả các giáo viên dạy trình độ trung cấp, giảng viên dạy trình độ cao đẳng phải có trình độ từ đại học trở lên, có năng lực sư phạm và giảng dạy tích hợp. Giảng viên ở các trường cao đẳng chất lượng cao, giảng viên giảng dạy các ngành, nghề được đầu tư trọng điểm phải có trình độ từ thạc sỹ trở lên và phải được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, có trình độ kỹ năng nghề cao hơn một bậc trình độ đào tạo để giảng dạy thực hành.

+ Thực hiện rà soát, chuẩn hóa; đánh giá, sắp xếp đội ngũ; định kỳ tổ chức đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ (năng lực chuyên môn, năng lực sư phạm, kỹ năng nghề, chuyển đổi số, tin học, ngoại ngữ, công nghệ mới và kỹ năng mềm...).

+ Phát triển đội ngũ người dạy trong các doanh nghiệp, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng sư phạm, cập nhật những kiến thức mới về GDNN; bồi dưỡng nghiệp vụ và công nhận trình độ và kỹ năng tương đương cho người dạy tại doanh nghiệp để huy động tham gia đào tạo nghề cho doanh nghiệp và cho xã hội.

+ Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý; kỹ năng quản trị nhà trường hiện đại ở trong và ngoài nước; đồng thời rà soát, đánh giá, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở GDNN.

- Phát triển chương trình, học liệu và phương pháp đào tạo:

+ Phát triển chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, mở, linh hoạt với sự tham gia chặt chẽ của doanh nghiệp, trên cơ sở phân tích, dự báo nhu cầu kỹ năng, năng lực hành nghề và việc làm của thị trường lao động và trên cơ sở chuẩn “đầu ra”, phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. Khuyến khích các cơ sở GDNN hợp tác với cơ sở GDNN trong nước, các cơ sở giáo dục chất lượng ở nước ngoài liên kết đào tạo nghề, xây dựng chương trình đào tạo tiên tiến.

+ Xây dựng học liệu số, mô phỏng hóa các bài giảng, các thiết bị giảng dạy, thư viện số; thực hiện chia sẻ tài nguyên trong toàn bộ hệ thống, gắn với sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả.

+ Đổi mới phương pháp đào tạo với phương châm “lấy người học làm trung tâm, giảng viên là người hỗ trợ, giám sát”, theo hướng hiện đại. Chuyển từ học chủ yếu trên lớp sang tổ chức hình thức học đa dạng, linh hoạt, cá nhân hóa, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, công nghệ số trong đào tạo; đào tạo theo tiếp cận năng lực. Đánh giá và công nhận tốt nghiệp GDNN trên cơ sở kiến thức, năng lực thực hành, ý thức kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp.

- Hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo đạt chuẩn theo quy định, phù hợp với công nghệ sản xuất của doanh nghiệp phù hợp với hướng phân tầng chất lượng (trường chất lượng cao, ngành nghề trọng điểm, nghề mới, ngành nghề công nghệ cao...); sử dụng thiết bị đào tạo tại doanh nghiệp.

- Phát triển hoạt động kỹ năng nghề cho người học, người lao động và hoạt động đánh giá kỹ năng nghề theo hướng chuẩn hóa, trên cơ sở khung trình độ kỹ năng nghề quốc gia. Triển khai các hoạt động nâng cao kỹ năng cho người học và người lao động, chú trọng trang bị các kỹ năng mới trong môi trường làm việc 4.0, bao gồm các kỹ năng kỹ thuật và các kỹ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng số.... Khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện đánh giá kỹ năng nghề cho người lao động theo tiêu chuẩn của doanh nghiệp không thấp hơn tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

- Kiểm định chất lượng GDNN: Các cơ sở GDNN đánh giá các hoạt động nhằm đảm bảo, nâng cao chất lượng GDNN và giải trình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người học và xã hội về chất lượng đào tạo của cơ sở mình. Tổ chức có chức năng kiểm định chất lượng GDNN sử dụng tiêu chí, tiêu chuẩn để đánh giá và công nhận đạt tiêu chuẩn hoặc không đạt tiêu chuẩn kiểm định về chương trình đào tạo và chất lượng GDNN đối với cơ sở GDNN.

2. Thực hiện cơ chế tự chủ các cơ sở GDNN công lập

- Tạo động lực và phát huy khả năng tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, vai trò người đứng đầu trong các cơ sở GDNN. Đẩy mạnh tự chủ đối với cơ sở GDNN công lập. Tăng cường nguồn thu sự nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động liên doanh liên kết và cho thuê tài sản công theo quy định của pháp luật. Đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho GDNN; chuyển từ hỗ trợ theo cơ chế cấp phát bình quân sang cơ chế Nhà nước đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công căn cứ vào chất lượng và số lượng đầu ra của các cơ sở GDNN.

- Các cơ sở GDNN công lập, tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư được Nhà nước đầu tư kinh phí dựa trên hiệu quả hoạt động GDNN; đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo, mức hỗ trợ ngân sách và mức cấp bù học phí tối đa bằng mức trần học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, trung cấp theo quy định hiện hành. Tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình trong việc xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu, nhiệm vụ; mở các ngành, nghề và xác định quy mô đào tạo; các hoạt động tuyển sinh, đào tạo, nghiên cứu khoa học; cung cấp dịch vụ GDNN; các hoạt động đào tạo nghề nghiệp khác.

3. Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp

- Triển khai các hoạt động GDNN trên môi trường số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động dạy học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá giúp tăng cường hiệu quả công tác quản lý và mở rộng phương thức cũng như cơ hội tiếp cận GDNN tạo đột phá về chất lượng, tăng nhanh số lượng đào tạo.

- Phát triển đồng bộ hạ tầng số bao gồm hạ tầng dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật của cơ quan quản lý nhà nước về GDNN và các cơ sở GDNN. Hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phù hợp với công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, định hướng phân tầng chất lượng và đặc thù các ngành, nghề đào tạo. Xây dựng các nền tảng số có khả năng triển khai dùng chung và hỗ trợ dạy học trực tuyến các cấp độ trong GDNN.

- Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, các nhà giáo giáo dục nghề nghiệp trong các cơ sở GDNN. Khảo sát, tìm hiểu, xác định nhu cầu đào tạo thực tế; xác định năng lực của từng nhà giáo; lập hồ sơ thiếu hụt của từng nhà giáo so với quy định để bổ sung sự thiếu hụt của từng nhà giáo so với chuẩn; đánh giá theo quy định. Lập kế hoạch đào tạo cho từng năm để tổ chức thực hiện. Đào tạo nâng cao năng lực số, kỹ năng, phương pháp sư phạm phù hợp để triển khai đào tạo trên môi trường số; phát triển học liệu số cho nhà giáo, cán bộ quản lý trong các cơ sở GDNN.

4. Rà soát, tổ chức, sắp xếp lại cơ sở GDNN

Sắp xếp theo hướng tinh gọn, linh hoạt, đa dạng về loại hình, hình thức tổ chức, phân bổ hợp lý về cơ cấu ngành nghề, cơ cấu trình độ, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu nhân lực qua đào tạo nghề nhất là nhân lực chất lượng cao, bảo đảm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ sở GDNN. Khuyến khích phát triển cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong doanh nghiệp, đặc biệt ưu tiên đầu tư trường tư thục chất lượng cao trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục cho phép hoạt động các cơ sở GDNN đủ điều kiện theo quy định, giải thể cơ sở GDNN không đủ điều kiện. Tổ chức kiểm tra điều kiện tổ chức đào tạo của các cơ sở GDNN tư thục, các cơ sở thuộc hội, đoàn thể..., bao gồm: Trường Trung cấp công nghệ quốc tế, Trường Trung cấp nghề tư thục Việt Đức, Trung tâm dạy nghề Thăng Long, Trung tâm dạy nghề Nguyễn Công Trứ, Trung tâm dạy nghề tư thục Duy Toàn, Trung tâm dạy nghề Dân lập 27/7 Kiến Xương, Trung tâm dạy nghề Nam Thái, Trung tâm dạy nghề tư thục 297 Lý Bôn; Trung tâm dạy nghề Hội liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Trung tâm Dạy nghề và Chuyển giao khoa học công nghệ trực thuộc trường Đại học Thái Bình, Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật, Trung tâm dạy nghề Hội người mù tỉnh, Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân.

5. Ban hành một số cơ chế chính sách của tỉnh

- Hỗ trợ các trường trung cấp, trường cao đẳng công lập kinh phí đầu tư (cơ sở vật chất; trang thiết bị đào tạo; xây dựng chương trình, giáo trình) để đào tạo chương trình chất lượng cao các nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo, bao gồm các trường cao đẳng, trường trung cấp công lập của tỉnh đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội lựa chọn ngành, nghề trọng điểm.

- Xây dựng một số cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển đào tạo lao động có kỹ năng nghề và hỗ trợ đào tạo nhân lực theo chương trình chất lượng cao.

+ Chính sách hỗ trợ học nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo và hỗ trợ học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh: Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Thái Bình, học hệ chính quy trình độ trung cấp hoặc trình độ cao đẳng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh, thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo. Học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Thái Bình học tiếp lên trình độ trung cấp kết hợp học văn hóa trung học phổ thông theo chương trình giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

+ Chính sách hỗ trợ đào tạo nhân lực theo chương trình chất lượng cao thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo: Học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Thái Bình; học hệ chính quy theo chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng tại các trường trung cấp, trường cao đẳng của tỉnh (theo quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các quy định của pháp luật có liên quan).

- Đa dạng hóa các loại hình cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các hình thức đào tạo nghề nghiệp; khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức khác, công dân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp và tham gia hoạt động đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định. Tổ chức, cá nhân đóng góp, đầu tư xây dựng cơ sở giáo dục nghề nghiệp được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa về đất đai, thuế, tín dụng, đào tạo nhà giáo và cán bộ quản lý, cho thuê cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định của Chính phủ.

6. Gắn kết giữa các cơ sở GDNN và giữa các cơ sở GDNN với doanh nghiệp

6.1. Gắn kết giữa các cơ sở GDNN với doanh nghiệp

Xây dựng cơ chế hợp tác giữa cơ sở GDNN với doanh nghiệp, người sử dụng lao động, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội trong các hoạt động GDNN trên cơ sở hài hòa lợi ích và trách nhiệm xã hội; gắn kết GDNN với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh và thị trường lao động, phù hợp với từng nhóm đối tượng, trong đó chú trọng đối tượng đặc thù, lao động từ khu vực phi chính thức, lao động bị thất nghiệp hoặc có nguy cơ thất nghiệp.

- Đối với doanh nghiệp:

+ Chủ động ký hợp đồng liên kết đào tạo với cơ sở GDNN; phối hợp với cơ sở GDNN trong việc xây dựng kế hoạch đào tạo, chương trình, giáo trình đào tạo, xây dựng thời khóa biểu, xây dựng dự toán kinh phí cho từng lớp học, bố trí lịch giảng dạy cho giáo viên, tổ chức thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp; bố trí về cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, giáo viên của doanh nghiệp (nếu có) tham gia giảng dạy lớp học; trả tiền công cho người học, nhà giáo trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách trong thời gian đào tạo, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp (nếu có).

+ Được thanh toán kinh phí khấu hao cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; chi phí điện, nước; tiền lương theo quy định cho nhà giáo, người tham gia quản lý lớp học của đơn vị; chi phí nguyên, nhiên vật liệu phục vụ trong quá trình đào tạo nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên và các chi phí khác nếu có trong thời gian tổ chức đào tạo nghề nghiệp tại doanh nghiệp (Doanh nghiệp và cơ sở GDNN thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng liên kết đào tạo); sử dụng lao động đã qua đào tạo (do doanh nghiệp và cơ sở GDNN liên kết đào tạo) theo quy định để tham gia lao động, sản xuất tại doanh nghiệp.

- Đối với cơ sở GDNN.

+ Phối hợp và ký hợp đồng liên kết đào tạo với doanh nghiệp; tăng cường gắn kết với doanh nghiệp để khai thác, sử dụng thiết bị đào tạo tại doanh nghiệp; thu học phí hoặc thực hiện miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên tham gia đào tạo theo quy định.

+ Chủ trì, tổ chức đào tạo nghề cho học sinh, sinh viên; xây dựng kế hoạch đào tạo; quyết định mở lớp, chương trình, giáo trình; xây dựng thời khóa biểu, dự toán kinh phí cho từng lớp học. Chi trả tiền lương, tiền công cho nhà giáo tham gia giảng dạy lớp học; bố trí lịch giảng dạy cho các nhà giáo; tổ chức thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp. Cấp bằng, chứng chỉ đào tạo cho người học sau khi tốt nghiệp theo quy định.

+ Chi trả cho doanh nghiệp: Kinh phí khấu hao cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; chi phí điện, nước; tiền lương theo quy định cho nhà giáo, người tham gia quản lý lớp học của doanh nghiệp; chi phí nguyên, nhiên vật liệu phục vụ trong quá trình đào tạo nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên và các chi phí khác (nếu có).

6.2. Gắn kết giữa các cơ sở GDNN

Liên kết giữa các cơ sở GDNN trong đào tạo nghề cho người lao động: Tổ chức thực hiện liên kết đào tạo giữa các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh; giữa các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh với các cơ sở GDNN ngoài tỉnh và các cơ sở đào tạo nước ngoài để đào tạo nghề nghiệp cho người lao động, đặc biệt là những nghề các cơ sở GDNN trên địa bàn tỉnh chưa có đủ điều kiện tổ chức đào tạo với hình thức liên kết phối hợp đào tạo và liên kết đặt lớp đào tạo. Đơn vị phối hợp liên kết đào tạo tham gia giảng dạy chương trình đào tạo tùy thuộc vào điều kiện và hình thức liên kết đào tạo. Đơn vị chủ trì liên kết đào tạo chủ trì, phối hợp với đơn vị liên kết đào tạo chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị tối thiểu để tổ chức đào tạo theo các hình thức liên kết bảo đảm chất lượng đào tạo; chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức liên kết đào tạo.

7. Tạo nguồn lao động đã qua đào tạo cung ứng cho doanh nghiệp

- Phân luồng học sinh: Đưa nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông vào chủ trương, kế hoạch chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở giáo dục phổ thông, các cơ quan quản lý giáo dục với các cơ sở GDNN trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp và học sinh phổ thông sau khi tốt nghiệp vào học tại các cơ sở GDNN để phát triển số lượng học sinh chuyển sang học nghề tạo nguồn lao động cung ứng cho doanh nghiệp. Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về giáo dục hướng nghiệp và phân luồng cho học sinh phổ thông. Hình thành bộ phận kiêm nhiệm quản lý, theo dõi về giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh tại các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục phổ thông. Tăng cường sự tham gia của các cơ sở GDNN, doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, tài liệu và đánh giá kết quả giáo dục hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Đổi mới nội dung giáo dục hướng nghiệp tinh giản, hiện đại, thiết thực phù hợp với lứa tuổi; tăng cường thực hành, vận dụng vào kiến thức thực tiễn. Đa dạng các hình thức tư vấn hướng nghiệp phù hợp với lứa tuổi học sinh; cung cấp kịp thời thông tin về cơ sở GDNN, chính sách đối với người học các trình độ GDNN, chính sách ưu đãi trong giáo dục nghề nghiệp, cơ hội khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm, xu hướng thị trường lao động và nhu cầu sử dụng của thị trường lao động cho học sinh trong cơ sở giáo dục phổ thông.

- Kết nối giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và cơ sở có chức năng dịch vụ việc làm: Xây dựng Sàn giao dịch việc làm trực tuyến (thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm); tổ chức các Hội chợ việc làm trong đó có sự tham gia của cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và lao động các cấp, cơ quan quản lý về các lĩnh vực liên quan của tỉnh, các doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo và cơ quan có chức năng dịch vụ việc làm.

- Đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo:

+ Tổ chức đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo thực hiện khi người sử dụng lao động thực sự có nhu cầu sử dụng lao động qua đào tạo nghề nghiệp và cơ quan đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo quyết định đào tạo ngành, nghề, số lượng học sinh cần đào tạo.

+ Mức chi phí đào tạo cho từng ngành, nghề và mức hỗ trợ chi phí đào tạo cụ thể do cơ quan đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo các cấp trình độ GDNN phê duyệt phù hợp với chương trình, thời gian đào tạo thực tế, không thấp hơn mức chi phí đào tạo tối thiểu cho từng nhóm ngành, nghề đào tạo theo quy định của Nhà nước.

+ Cơ sở đào tạo đảm bảo đủ các yêu cầu quy định (có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đúng ngành, nghề tham gia nhận đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo; có đủ cơ sở vật chất, thiết bị đạt chuẩn theo quy định, phù hợp để đào tạo ngành, nghề được đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo; có số lượng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ để đào tạo ngành, nghề theo hình thức đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo; chương trình đào tạo, giáo trình, tài liệu giảng dạy của những ngành, nghề ký hợp đồng đào tạo đảm bảo chất lượng, đủ thời lượng theo quy định; có hợp đồng ký với người sử dụng lao động sau đào tạo về số lượng, ngành, nghề được đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo; đảm bảo các điều kiện khác về đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo). Trực tiếp thực hiện hợp đồng đào tạo, không chuyển hoặc giao việc thực hiện hợp đồng đào tạo với các cơ sở đào tạo khác.

+ Người học đăng ký tham gia khóa đào tạo nghề nghiệp theo hình thức đặt hàng, giao nhiệm vụ đào tạo được lựa chọn ngành, nghề học, cơ sở đào tạo. Việc thực hiện chi phí đào tạo đối với người học được thực hiện thông qua cơ sở đào tạo tổ chức triển khai các khóa đào tạo, phải công khai, minh bạch, đúng quy định hiện hành, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

8. Đào tạo và đào tạo lại cho người lao động

Xây dựng mô hình đào tạo, đào tạo lại người lao động ở các cấp trình độ GDNN đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp về lao động. Đào tạo ngành nghề mới và kỹ năng nghề mới; đào tạo lại, nâng cao kiến thức, kỹ năng gắn với chuyển đổi việc làm cho người lao động bị tác động bởi cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đối tượng đào tạo, đào tạo lại là học sinh, sinh viên trong các cơ sở GDNN (tham gia chương trình đào tạo ngành, nghề mới, các chương trình đào tạo bổ sung kỹ năng mới); người lao động trong các doanh nghiệp để chuyển đổi nghề nghiệp; người lao động trong các doanh nghiệp ở những ngành, nghề công nghệ mới hoặc cần nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề.

- Nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng kỹ năng của người lao động tại các doanh nghiệp theo các lĩnh vực, ngành, nghề. Xác định nhu cầu đào tạo để cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng; nhu cầu đào tạo lại để chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động (nhất là lao động phổ thông) tại các doanh nghiệp có ngành nghề lao động giản đơn (ngành nghề có năng suất lao động thấp, lao động có kỹ năng thấp; lao động có nguy cơ thất nghiệp...).

- Xác định danh mục các ngành, nghề cần đào tạo, đào tạo lại; phân tích nghề, phân tích công việc, các vị trí việc làm, xác định năng lực yêu cầu đối với người học sau khi được đào tạo; biên soạn các chương trình đào tạo, đào tạo lại; đáp ứng chuẩn đầu ra của nghề, đồng thời tạo sự liên thông giữa các trình độ trong một nghề và giữa các nghề.

- Xây dựng tiêu chí để cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp tham gia đào tạo, đào tạo lại; khảo sát, đánh giá năng lực, điều kiện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp tham gia đào tạo, đào tạo lại.

- Tổ chức đặt hàng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc doanh nghiệp được đào tạo, đào tạo lại trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo khác. Thực hiện việc tổ chức đào tạo, kiểm tra, đánh giá kết quả đào tạo theo quy định. Thanh quyết toán theo số lượng và chất lượng người học tốt nghiệp.

9. Tăng cường nguồn lực tài chính và nâng cao hiệu quả đầu tư cho GDNN

- Đầu tư cho GDNN và phát triển kỹ năng được ưu tiên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển nhân lực. Ngân sách cho GDNN được ưu tiên trong tổng chi ngân sách nhà nước dành cho Giáo dục - Đào tạo; đầu tư thích đáng cho các cơ sở GDNN chất lượng cao tiếp cận trình độ khu vực và thế giới, các trường chuyên biệt và các ngành, nghề trọng điểm, ngành nghề đặc thù; các điều kiện bảo đảm chất lượng GDNN (đội ngũ nhà giáo, chương trình đào tạo). Đổi mới phương thức phân bổ ngân sách chi thường xuyên cho GDNN theo đầu vào sang đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ theo số lượng và chất lượng kết quả đầu ra, không phân biệt loại hình cơ sở GDNN.

- Tính đúng, tính đủ, xác định chi phí đào tạo với từng ngành, nghề theo từng trình độ, cấp độ đào tạo, từng bước thị trường hóa dịch vụ GDNN. Quan tâm hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế trong xã hội, đảm bảo bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ GDNN. Đa dạng hóa nguồn lực xã hội để nâng cao chất lượng đào tạo.

- Vận động nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài đầu tư cho các cơ sở GDNN trọng điểm, các nghề trọng điểm đặc biệt là các nghề hướng tới đáp ứng nhu cầu của xã hội trong tương lai. Tiếp tục tìm kiếm sự hỗ trợ, tài trợ của các nước phát triển, các tổ chức quốc tế nhằm hỗ trợ đầu tư cho GDNN, đặc biệt huy động các nguồn vốn viện trợ không hoàn lại theo quy định của pháp luật.

Phần thứ tư
KINH PHÍ THỰC HIỆN
Thực hiện đa dạng nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện Đề án, bảo đảm huy động đầy đủ, kịp thời theo quy định, gồm:

- Vốn ngân sách của Trung ương và tỉnh cấp theo quy định của pháp luật.

- Lồng ghép trong các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình, kế hoạch, dự án khác.

- Vốn tín dụng từ tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài.

- Các nguồn lực đầu tư, tài chính hợp pháp khác.
1. Dự kiến đến năm 2025

Tổng kinh phí thực hiện: 366.144 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 205.750 triệu đồng.

- Ngân sách địa phương: 81.194 triệu đồng.

- Kinh phí xã hội hóa và nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật: 79.200 triệu đồng.

2. Dự kiến đến năm 2030

Tổng kinh phí thực hiện: 527.120 triệu đồng, trong đó:

- Ngân sách Trung ương: 174.530 triệu đồng.

- Ngân sách địa phương: 252.590 triệu đồng

- Kinh phí xã hội hóa và nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật: 100.000 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số 08, Phụ lục số 09)

Phần thứ năm
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Đề án này là định hướng, làm cơ sở cho việc lập, trình duyệt và triển khai thực hiện phát triển giáo dục nghề nghiệp, đào tạo lao động có kỹ năng đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện.

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện Đề án.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng một số cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển đào tạo lao động có kỹ năng nghề và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Chủ trì tổ chức thực hiện rà soát, sắp xếp lại các cơ sở GDNN trực thuộc tỉnh trong phạm vi quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố định kỳ kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện Đề án, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.
3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện Đề án và các chương trình, đề án khác có nội dung liên quan, lồng ghép với Đề án này theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và phân cấp ngân sách hiện hành.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì, phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan hằng năm xây dựng kế hoạch tuyển sinh học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào trung học phổ thông; thực hiện hiệu quả công tác giáo dục hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục bảo đảm các mục tiêu thu hút học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp trong từng giai đoạn (đến năm 2025 thu hút 30-40%; đến năm 2030 thu hút 50-55%).

- Đẩy mạnh nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông tạo tiền đề cho phát triển nguồn nhân lực.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quy hoạch quỹ đất để thu hút đầu tư các cơ sở GDNN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

6. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, sắp xếp các cơ sở GDNN thuộc tỉnh quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách thu hút các nhà khoa học, tài năng trẻ về công tác tại các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc tuyên truyền, kiểm tra, giám sát thực hiện giáo dục nghề nghiệp cho lao động nông thôn; cụ thể hóa vào Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác đào tạo các ngành nghề thuộc danh mục khuyến khích đào tạo, đào tạo chất lượng cao, đào tạo lại thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

8. Sở Công Thương

- Phối hợp rà soát, đánh giá thực trạng cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực trực tiếp sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại làm cơ sở dự báo, định hướng phát triển nguồn nhân lực.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho người lao động trong các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công thương phục vụ phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện gắn kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo và đào tạo lại những người làm công tác về thương nghiệp có đủ trình độ, kỹ năng nghề nghiệp đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ khi hội nhập quốc tế.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan trong việc giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử, giáo dục thể chất, bồi dưỡng kỹ năng văn hóa ứng xử, văn hóa trong lao động, văn hóa trong doanh nghiệp cho học sinh, sinh viên và người lao động.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp trong tỉnh tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho lực lượng lao động tại các khu công nghiệp.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác đào tạo các ngành nghề thuộc danh mục khuyến khích đào tạo, đào tạo chất lượng cao, đào tạo lại thuộc lĩnh vực ngành quản lý.

10. Sở Xây dựng

Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố bổ sung quy hoạch quỹ đất giáo dục trong các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị theo nhu cầu để thu hút đầu tư vào các ngành giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học. Xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở, trong đó có quỹ đất nhà ở xã hội để giải quyết nhu cầu về chỗ ở cho người lao động; đảm bảo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để thu hút lao động về làm việc tại tỉnh nói chung, đặc biệt tại các khu công nghiệp.

11. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai chuyển đổi số trong các cơ sở GDNN, tăng tỷ trọng đào tạo, thực hành và thi trực tuyến; đào tạo chuyên sâu các công nghệ nổi bật, có tính ứng dụng cao của cách mạng công nghiệp lần thứ tư như: Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, thực tế ảo, khai phá dữ liệu; đổi mới cập nhật chương trình đào tạo tin học, kỹ năng số tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để hình thành thói quen số, văn hóa số. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong các cơ sở GDNN.

12. Sở Khoa học và Công nghệ

Đề xuất các chương trình, đề án, hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp đối với GDNN.

13. Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh

- Tham mưu lập quy hoạch và phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; bố trí diện tích đất để quy hoạch thành lập trường chất lượng cao trong Khu kinh tế Thái Bình; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong thực hiện công tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng phát triển nhân lực đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp trong Khu kinh tế và các Khu công nghiệp.

- Tổng hợp, cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo, sử dụng lao động theo ngành nghề và nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế tích cực tham gia hoạt động GDNN.

14. Các sở, ngành, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án này.

15. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh

- Cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đề án vào kế hoạch triển khai Kế hoạch phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của đơn vị.

- Thực hiện tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên về vị trí, vai trò của GDNN, tầm quan trọng của kỹ năng lao động và cơ hội có việc làm, thu nhập ổn định sau đào tạo nghề nghiệp.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội tổ chức các hoạt động, sự kiện... tuyên truyền về GDNN; tổ chức các buổi tuyên truyền, tư vấn, giao lưu về GDNN cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông.

16. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Căn cứ Đề án của tỉnh xây dựng Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Quy hoạch quỹ đất để xây dựng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn, đồng thời có kế hoạch huy động nguồn lực trong xã hội triển khai đề án phát triển nguồn nhân lực của địa phương.

- Định kỳ hằng năm sơ kết, đánh giá và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thực trạng và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của địa phương.

17. Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình

- Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về GDNN, quảng bá hình ảnh về GDNN.

- Thông tin, tuyên truyền về các mục tiêu, nhiệm vụ và các chính sách của Đề án.

18. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

- Căn cứ Đề án này xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ nhà giáo để thực hiện những nội dung về đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, tập trung đào tạo nhân lực chất lượng cao.

- Kết hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trong việc xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo, thiết bị giảng dạy phù hợp với điều kiện sản xuất của doanh nghiệp; chủ động và thường xuyên phối hợp với các doanh nghiệp để đánh giá nhu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp, trên cơ sở đó triển khai các hoạt động đào tạo phù hợp; đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng phát huy tính tích cực, chuyển dần theo hướng giảng dạy tích hợp để tăng tính chủ động, sáng tạo và vận dụng kiến thức, kỹ năng của người học.

- Mở rộng mô hình đào tạo, đào tạo nghề chất lượng cao, ưu tiên mở rộng đào tạo các ngành nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo của tỉnh.

- Các trường trung cấp, trường cao đẳng: Căn cứ các tiêu chí quy định tại Thông tư số 21/2018/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng xây dựng Đề án thực hiện chương trình chất lượng cao để tham gia đào tạo nghề chất lượng cao cho người lao động trên địa bàn tỉnh.

19. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Tuyên truyền, phổ biến tới các doanh nghiệp phối hợp với các cơ sở GDNN trong đào tạo nghề nghiệp cho người lao động; cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo, sử dụng lao động của doanh nghiệp; tham gia đánh giá khâu đầu ra của quá trình đào tạo; thực hiện các quy định về đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

Phần thứ sáu
HIỆU QUẢ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN
Đề án đẩy mạnh đào tạo lao động có kỹ năng nghề đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được phê duyệt và triển khai áp dụng, sẽ đảm bảo nguồn nhân lực trực tiếp đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, hợp lý về cơ cấu nghề, cơ cấu trình độ đào tạo, đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng cao cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tạo cơ hội học tập cho mọi người, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, đẩy mạnh xã hội hóa GDNN. Chất lượng GDNN được nâng cao góp phần tăng năng suất lao động, giải quyết việc làm, nâng cao mức sống của người lao động trong tỉnh. Triển khai thực hiện Đề án, dự kiến sẽ mang lại sự phát triển nhanh, bền vững của hệ thống GDNN, bảo đảm sự tương thích giữa chất lượng GDNN với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và thị trường lao động. Các điều kiện đảm bảo chất lượng GDNN được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cao, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để đáp ứng được yêu cầu ngày cao của thị trường lao động. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhanh và bền vững./.
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	Năm 2023
	

	3
	Xây dựng cơ chế đặt hàng đào tạo
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Năm 2023- 2024
	

	4
	Kế hoạch thực hiện chương trình chất lượng cao thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo đến năm 2025 và Kế hoạch chuẩn bị cho đào tạo chương trình chất lượng cao thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo đến năm 2030
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; các sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Năm 2023
	

	5
	- Rà soát, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Tiếp tục đề xuất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đầu tư 01 trường chất lượng cao trên địa bàn tỉnh.
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Năm 2023
	

	6
	Xây dựng Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý lao động của tỉnh
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp; Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh; các doanh nghiệp.
	Năm 2023
	

	7
	Tổ chức Hội chợ việc làm
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên; Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình; Báo Thái Bình; các doanh nghiệp.
	Hằng năm (01 Hội chợ/năm)
	

	8
	Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình; Báo Thái Bình; các doanh nghiệp.
	Hằng năm
	

	9
	Kế hoạch đào tạo cán bộ quản lý, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Hằng năm
	

	10
	Kế hoạch đào tạo các ngành, nghề trong danh mục ngành, nghề khuyến khích đào tạo của tỉnh
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Hằng năm
	

	11
	Kế hoạch phân luồng học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	Hằng năm
	

	12
	Kế hoạch tổ chức đào tạo lại cho lực lượng lao động
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Hằng năm
	

	13
	Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn
	- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề phi nông nghiệp.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp.
	Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Hằng năm
	

	14
	Kế hoạch thanh tra, kiểm tra các hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Một số sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Hằng năm
	


DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐẾN NĂM 2030
	TT
	Tên chương trình, kế hoạch
	Đơn vị chủ trì
	Đơn vị phối hợp
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	1
	Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung:

- Hỗ trợ đầu tư kinh phí cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, đào tạo chương trình chất lượng cao.

- Danh mục nghề khuyến khích đào tạo và đào tạo theo chương trình chất lượng cao.

- Mức hỗ trợ học phí học văn hóa cho học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp.

- Mức hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực theo chương trình chất lượng cao.

- Mức hỗ trợ đào tạo học các nghề thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo.
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Quản lý Khu kinh tế và Các khu công nghiệp; Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Năm 2025
	

	2
	Xây dựng Kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho các trường cao đẳng, trường trung cấp tham gia đào tạo chương trình chất lượng cao thuộc danh mục nghề khuyến khích đào tạo đến năm 2025 và đến năm 2030 nhưng chưa thực hiện trong giai đoạn đến năm 2025.
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Năm 2025
	

	3
	- Rà soát, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Đầu tư 01 trường chất lượng cao có vốn đầu tư nước ngoài hoặc trường tư thục chất lượng cao trong Khu kinh tế Thái Bình.
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; các sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Năm 2026-2030
	

	4
	Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn
	- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề phi nông nghiệp.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp.
	Sở Tài chính; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	2026-2030
	

	5
	Xây dựng Kế hoạch đào tạo các nghề khuyến khích đào tạo và đào tạo theo chương trình chất lượng cao
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; các sở, ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Hằng năm
	

	6
	Tiếp tục tổ chức đặt hàng đào tạo
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; các sở, ngành liên quan; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Hằng năm
	

	7
	Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sở Thông tin và Truyền thông; Ủy ban nhân dân huyện thành phố; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Đài Phát thanh và Truyền hình; Báo Thái Bình; các doanh nghiệp
	Hằng năm
	

	8
	Kế hoạch đào tạo cán bộ quản lý, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Hằng năm
	

	9
	Kế hoạch phân luồng học sinh trung học phổ thông, trung học cơ sở
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
	Hằng năm
	

	10
	Kế hoạch tổ chức đào tạo lại cho lực lượng lao động
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Hằng năm
	

	11
	Tổ chức Hội chợ việc làm
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh; Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; các trường Trung học phổ thông, Trung học cơ sở; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên; Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình; Báo Thái Bình; các doanh nghiệp.
	Hằng năm 
(02 Hội chợ/năm)
	

	12
	Kế hoạch thanh tra, kiểm tra các hoạt động giáo dục nghề nghiệp
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	Một số sở ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
	Hằng năm
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1 Nguồn: Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch phát triển Khu kinh tế Thái Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 28/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.


2 Nguồn: Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển ngành Công thương giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030.


3 Nguồn: Quyết định số 2985/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án phát triển ngành Công Thương giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030.


4 Nguồn: Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngành Xây dựng, ngành Giao thông vận tải, ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch.
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. 2 Truong Trung tim Giao duc
Truwong cao diang ¢ £ ,\ »
Huyén/ rung cap nghé nghiép
STT N A
thanh pho Cé Co Cé
onS | Tu thuc | Tong N | Tw thuc Téng ong | Tu thuc | Tong
lap lap lap
1 Thanh phd 04 04 02 02 04 05 03 08
2 bPoéng Hung 01 01
3 Hung Ha 01 01
4 Kién Xuong 01 02 03
5 Quynh Phu 01 01 01 01
6 Thai Thuy 01 01
7 Tién Hai 01 01 02
8 Vii Thu 01 01
Téng 6 04 04 03 02 05 12 06 18








PHU LUC SO 02
TONG HQP KET QUA TUYEN SINH VA CAC NGHE TO CHUC DAO TAO

Don vi tinh: Nguei

Kit qui tuyén sinh nim 2016

Ké&t qua tuydn sinh nim 2017

Két qui tuyén sinh nfim 2018

Két qua tuyén sinh niim 2019

18t qui tuydn sinh n¥m 2020

K&t qui tuyén sink ndm 2021

KKét qua tuydn sinh niim 2022
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I |Dign cong nghiép 54 39 15 - 151 36 115 - 359 s6( 303 - 297| 55| 242 - 3| 1, 132 - 363 171" 12| - 54 80
2 |May thoi trang 62 46 15| - o] a5 54 - 182 36| 133 13 21 4| 15 14 193| 113 80| - 216 94| 22| - 60 70
3 [Cdng nghé 5t 20 11 9 - 9| 28 71 - 158 26| 132 - 50 27 23 - 138 78 60 - 106 43 6| - 34 50
4 |Céng nghé théng tin - - - - - - - - -l - - - - - - 0| 20| - - - - - 58 50
5 |Tin hoe van phing - - - - 338 338 - - 209 - 209 - 156 - 156 - - - - - 48 . 48| - 60 30
Thng 136 96 a0 - 687 447| 240 - 908 18| 777 13 74| 126 574 14 674| 402 M2 - 733|308 425 -| sa6 | 266 | 280 -
3. Trudmg Cao diing nghi s8 19
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may tinh
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4. Trudmg Cao diing Viin héa ngh¢ thujt
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Két qui tuydn sinh niim 2016 Két qui tuyén sinh niim 2017 K&t quit tuydn sinh nim 2018 Kt qui tuyén sink nim 2019 K&t qui tuyén sinh ndm 2020 Két qui tuyén sinh nam 2021 K&t qua tuyén sinh nim 2022
sTr| Ténco s&n gli:;pdl.lc nghé SCv SCva SCva sCva SCva SCva SCvi
Tingss| co | Tc |BeBrieig o | TC '::‘;h'_‘-‘; Tingsé| cp | TC ‘:ﬂ:d:"; Tings§| oo | TC ‘:’?6;1; Tingst| cp | TC 13:;’6:‘3" Tingss| ¢ | TC ‘L‘::d:’; Tingsh| B | TC 'fi:’é;‘f‘;
thing thing thiing thing thing thang thiing
@) |(B) oo (o | o33l oo B ala|o |98 |ale @@ glo|e Gal oo o e|o|w@
2 |Difn vién sin khiu KH 1 1 10 10 1 1 25 25 7 7 5 ] 15 5 10
3 ﬁ'f:gdié“ nhac ey truyén - - - - 4 4 10 10 15| 15 8 H] 10 3 7
4 _?;iu dién nhac cy phuong i . . 7 M| 1a izl w2 it
5 |Quanly VH VLVH ul u - - - - ) . . o -
6 [Khoa hoc thir vién 24 24 - - 18 18 17 17 - - - .
7 |Su pham 4m nhac 12 12 n 5 18 8 8 - - -1 - -l -
8 [Supham dm nhac LT 14 14 - - - - - - - - - - -
9 |Su pham m1 thuat - - 18 9 9 - - . R . - . R
10 |BDNC truyén théng 16 16 24 24 2 24 6 6 9 9 n 1
11 (Bin di€n nghé thust chéo 15 15 12 12 9 9 b 9 7 7 14 14
12 [Thanh nhac 12 12 10 10 9 9 15 15 58 58 10 10
13 |Organ 15 15 10 10 5 5 1 n 68 68 37 37
14 |Thiét ké db hoa - - - - - - 5 5 5 5 10 10
15 |Hudng din du lich 37 37 - - . . 30 30 30 30 35 5
16 1H{i hoa - - - - 79 7% - - - - - -
17 |Thu vién - - 3 3 - - - - - . . -
Téng 150 85 95 - 118 3 86 - 170 | 126 - 147 7 7% - m as| am - 149 a2 7 | s 15 | 37 -
E [TRUONG TRUNG CAP 6.680 15| 1376| 5289| 7.048 -| 62| 5786 sss0 -| 1070| 4480 c.60s .| 13e1| sas|  6s3a -| 1367 sae7{ sa63 -| 65| acss| 6519 | - 508 | Gor1
L. Trudmg Trung cp cho ngubi khuydt it
1 [Nghé Bién 7 66 s 82 7 3 94 91 3| 266 261 5 387 384 3 46 | 1 25 15
2 |Nghé May 124 122 2 142 133 9 89 89 235 218 19 223 212 11 37 27 10 40 17
3 |Nghé Cokhi 35 35 40 40 22 22 8 8 69 69 18 18
4 |Nghé Mac 6 6 6 6 5 5 6 6 5 s 7 7
5 [Nghé Tin 17 17 64 64 52 52 42 42 64 s9 5 23 18 5
6 |Ngh& Xé tosn 43 15 33 84 34 53 53 2 2 83 &3 16 16 35 9
7 |H& THPT 314 sl | 31| 216 216 | 259 0| 149 e | -
8 |HE¢ VH chuyén biét 100 100 169 169 165 165 210 210 243 243 -








Két qu tuydn sinh nim 2016

Kt qui tuyén sinh nim 2017

K&t qui tuyén sinh ndm 2018

Két qui tuydn sinh nim 2019

Két qui tuyén sink nim 2020

Két qui tuyén sinh nXm 2021

Kt qui tuyén sinh niim 2022

str| Teneo 5'3’11 gg::;pd'-’c nght SCva SCva SCvA SCvi SCva SCvi SCva
Tingss| cp | TC 1“;6;"; Tings§| €0 | TC ‘:]5‘:’6:“; Tingst| cp | TC ‘31?6:"; Tings§| oo | Tc [0 miagsd| o0 | TC ‘f;’::;i‘“; Tings| cp | Tc |82 % Tingst b | TC dhotso
thing thing thing thing thing thing thing
@ [(B) Sl @ o |eo|[Telo|leow(@e|o|o0 Y0 |o|w |y ee ol aololw (@8 a|le| o
Téng it 15| z713| 427| 898 - 400| 498 696 - 307 389! 1oss| - 549 | 499 | 1223 - 807 | a16| 147| - ma | 33| - 100 | 4
2. Trwimg trung cip Giao thing vin tai
1 [Lixe 610 2.965 2965 3.239 3239 3.054 3.054| 3,540 3.540( 4044 4,134 4643 4.643 5142
2 |Vin hanh xe néng hang 28 28 25 25 24 24 18 18 9 9 12 12
3 |Vin hanh méy thi cong nén 4 42 16 16 10 10 - - - - -
4 |Khai thic vin t3i 6 to - - - - 70 70 -
5 |Cong nghé & td - 41 41 41 a1 40 40 - .
Thng 3.035 - -| 3.035] 3321 - 41| 3.280] 3420 41| 3.088| 3.508 40| 3.558| 4223 - - | 4223 4655 - | 4655 5142 - - | s
3. Tradmg trung ¢Ap néng nghigp
1 Trc'mg trot va bio vé thye vit 224 224 137 137 258 258 246 246 310 310 320 320 105 250
2 |Bao v§ thyc vit 330 330| 231 231 - - - - 90 150
3 |Tréng rau 231 31| 47 476 | 330 130 360 360 264 264 - 50 100
4 |Chan nudbi thia y 198 198 9 96 - 167 167 240 240 201 201 50 150
5 [Thay - 170 170 99 99 - - -
6 |Ch#in nudi gia siic gia cim 561 561 528 52 408 408 558 558 264 264 - 65 100
7 [Nudi tréng thity san 60 60 - - - - .
8 [Ké todn doanh nghiép 6l 61 74 7 7 7 43 43 10 10 40 40 48 | 7
9 [Qudn Iy dit dai 20 20 21 21 3 8 6 6 - -
Téng 1.685 - | se3| rasz| 1733 -| 38( 1dos| LI10 372 738 13s0 462 91| 1.088 -1 se0| s se 561 -l | - 48 | 828
4. Trudmg trung cip nghé tur thyc Vigt Dic
1 |Pién cong nghip 30 30 25 25 30 30
2 |Han 20 .20 30 30 25 25
3 |May cong nghiép 40 40 30 30 30 30
Thng 90 30 | 6o 85 25 60 85 30 | s5
5. Trwimg Trung cfip xiy dyng (d3 sp nhip vio Trudng Cao ding nghd Thai Binh nim 2019)
. Xﬁy_ E‘]u’ng din dung vi cing 15 15 30 s0
nghi¢p
2 (Bién din dyng 65 40 25 46 25 21
3 |Cét thép han 60 30 30 50 25 25
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K&t qud tuyén sinki nim 2016 Két qua tuyén sinh nim 2017 Két quil tuyén sinh ndm 2018 Két qui tuyén sinh nim 2019 Két qui tuyén stoh nim 2020 K#t qui tuyén sinh niim 2021 K& qué tuyén sinh niim 2022
srr| Téneo sigg:jgpd‘-"’ nghé 5Cva SCva SCvi SCva SCvi sCv SCva
; Tingsé| ¢p | TC 'f::fﬁ;‘; Tingsé| oo | TC 'fﬂ:’;“; Tingsé| ©B | TC ‘:;:’D:"; Tings| co | Tc |80 ringss| cp | TC f:f;‘; Tingsb| cp | TC ‘L‘::;—'; Tingss| @ | TC 'Z‘:;‘:";
thing thing thfing thing thing thing thiing
@ [(B) ol ® || eTRla || e (98 a|le|e|TMe o Valoleolo |98 ale e |P8 o|e]|w
4 |Han 75 40 35 60 30 30
5 |N& hoan thién 40 40 35 35
6 |B& tdng cht thép 30 30 30 30
7 |Cdp pha gian gido 45 45 40 40
8 |Giacong lap 45t cét thép 25 25 | 30 30
Téng 315 45 | 230 | an 1o | 211
6. Trubng Trung cfip nghd thil cing my nghi Kién Xwreng (43 sp ahip vie Truémg Cao ding nghé Thil Binh nim 2019)
1 |May thoi trang 25 25 18 18
2 |Bién cong nghiép 15 15 15 15
3 |Han 25 15 10 25 10 15
4 |Bién ddn dung 35 20 15 32 15 17
May cing nghiép 150 150 100 100
Thng 250 75 | 175 | 190 58 132
7. Trudng trung cip kinh té ky thuit cdng nghigp (dd gidi thé nim 2020)
1 [May thai trang 150 150 1o0 100 120 120 130 130
2 |Dién ¢dng nghiép 100 100 £0 20 90 % 110 110
3 |Dién tir dan dung 280 100 | 180 | 320 120 | 200 | 320 1o | 210 | 340 100 | 240
Tong 530 350 | 180 | s00 300 |- 200 | 530 320 | 210 | s30 340 | 240
C |TRUNG TAM GDNN-GDTX| 2.674 - | 1327| 1347 3503 - | r3es| 2229 4as6 - | 2s26] 1930 3.604 2| rsss| r7i6| 3032 -| 1620| 1412 2785 -| 2275 sw0f 2796 | - | 2300 | 405
1. Trung tim GDNN-GDTX huyén Vi Thu
1 |May 139 139 220 128 | 92 200 135 | 65 142 142 106 106 160 160 190
2 |Bién 42 42 62 62 69 69 107 107 160 160 217 217 153
3 |TB May 0 0 68 68 0 0 0
4 Vé‘m‘ hanh va SC may ndng o 24 84 55 P o 0 o
nghiép
Téng 181 0 181 0 366 0 190 | 176 | 393 0 772 | 121 | 249 0 | 248 0 266 o | 266 0 377 0 |3 | o | 343 0 | 3 0
2. Trung tim GDNN - GDTX thanh phé Th4i Binh
e sl [ o] [ o [ o] [ » [ » [ J el o » [T 1] -

r
vy
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K#t qué wyén sinh nim 2016 Két qua tuyén sinh nim 2017 K&t qui tuydn sinh nim 2018 Két qui tuyén sinh niim 2019 Kt qud tuyén siob nim 2020 K& qua tuyén sinh nam 2021 Két qui tuyén sinh nim 2022
- Py A
str| Ténce s:g:ff dye nghe SCva SCvA sCva SCva SCva sCva 5Cva
ep z ddotpol 3 diotao (2 diotan|.: 4 diotgo| .z dhotgo|,.a s diotpol. .z« dio tao
Tingsé| cp TC dudi 3 Tiéngsé) CD TC dwéi 3 Tangsd| CD TC dudh 3 Tongsa{ CD TC dusi 3 Tongso| CD TC dudi 3 Tongsi| CD TC dudi 3 Tangso| CD TC duéi 3
thing thing thiing thiing thiing thing thing
()= (=(2+{ 3 (=2 =2+ 1)=Zp3 =2 (=2
@ (B g | @O W g | @) @] @ | P e oo le TGl e lele |0 e o005 oe]|e
2 |Dién - 17 17 117 117 36 36 67 47 52 52 113
3 [Ké todn - - 54 54 54 54 47 47 167 167 50
- = 2 A A
4 Ba:) quén va che bién thyc _ B R 51 51 48 48 102 102 51
pham
Téng 2| - 22 - 34 - 34 - 70| - 270 - m - 201 70 55| - 225 30 321 - m| - 261 0 261 ¢
3. Trung tim GDNN - GDTX huyfn Kifn Xuong
I |Dién CN - 0 48 48 - 0 - 0 77 77 45 45 25
2 |KT May 20 20 48 48 111 26 85 199 Bl 120 185 65 120 86 s 38 50
3 {Tin hoc 32 32 - 0 30 30 - 0 - 0 81 8l a4
o [K9 thuit dién lanh va Didu 60
hba kKhéng khi
5 |K§ thuit ché bién mén n 44
6 |Chim séc sic dep 24
7 |Béo vé thuc vit - 0 - 0 30 30 - 0 - 0 - . 0
Téng 52 - 52 - 96 - 9% - 171 - 86 85 199 - 79| 120 262 - 142|120 212 - 212 -| 285 0 235 50
4. Trung tim GDNN - GDTX huygn lfung HA
 |Pién Cong nghiép va din 164 | s am 81 0] 87| 4 47 77 7] a| ns 1s 35
dung
2 |Dién tir 26 26 55 53 - - - . 35
3 [Chinnudi Tha Y - 25 25 68 68 80 80 - 74 74
4 |Trlng trot va bao vé thuc vit . - 57 57 80 50 B, 57 57 30
5 [Ké todn 81 81 40 40 . - 75 75 70 70
6 |Sira chita va Fp rip méy tinh - 36 36 - 46 46 28 28 42 42
7 |Tin hec vin phang 46 46 60 60 50 50 25 25 45 - 45 - 35
8 |Congnghé O td 19 19 - 101 101 - - 54 54
9 Sira chira may thi céng xdy i ) 52 52 ) ) a a1
dyng
10 |KT thut ché bién mén an 28 28 - 47 47 . - - 30
11 |May cdng nghiép 77 55 22 26 26 67 41 26 - 97 77 20 32 82 50
12 |Ki thudt x3y dyng 32 32 24 24 71 71 64 64 73 73 80 80
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Két qui tayén sinh nim 2016

Két qui tuyén sinh nim 2017

K&t qui tuyén sinh ndm 2018

Kt qui tuyén sinh n5m 2019

Két qui tuyén sinh ndm 2020

Ké qui tuyén sinh nim 2021

Kit qui tuyén sinh nam 2022

srr| Téncos ‘:::::gpd‘-‘c nght SCva SCva SCva SCva SC sCva SCv
Tingsé| cp | TC '1"’:6:"3“ Tingsh| cb | TC 'Zz:":; Tingsé| cp | TC ':1":&;‘-‘3“ Tingsé| ¢p | TC 'f:;;*‘; Téngsé| ¢cp | TC ‘;‘:;‘6;?; Tingsé| cp | TC 'ﬁ:ﬂ;“; Tingsd| o0 | TC ‘;‘:'&:“;
thing thing thing thing thing thing thing
W |(B) Sl @ oo [9R e lo|le |Yele|la|le |92 |lale [0 a o] w Taleo|lolo|0% oo w
13 {Du ljch - - - 30 30 - -
14 |Co Khi - - - - 36 36 38 38
15 |Han 10 10 - - . . . 15
'6 :g:; :z;i;in ey 25 B 2 25 25 70 70 20 20 .
17 |Pién nude 61 61 - - - . -
Téng 569 -1 a6 13 415 .| 289 156 649 < s 125 a4z - a7 95 451 - 36| 125 653 - 6s3 - 250 0 250 0
5. Trung t4m GDNN - GDTX huyén Tién Hai
1 |Tin hoc viin phéng 22 2 400 400 273 47 226 213 213 337 337 204 204 30
2 |bién din dung - 120 120 93 31 62 60 60 - -
3 |May céng nghiép 60 60 40 40 62 62 60 60 98 98 . 70
4 |Han 22 22 - 1 1 - - - 20
5 [Pién tir cdng nghiép 57 57 - - - - -
& |May thoi trang 51 51 55 55 91 91 42 42 - -
7 [Sira chira may tinh 48 48 - - - R -
8 |Cong nghé thang tin - - - 44 44 - -
9 L{If‘ét:;iﬁl?hiét va diéu hoa 45 i ] ] ] ] ]
10 [Ban 14t thi cong 105 105 - 60 60 60 60 - -
11 (Théu ren this cong - - - . - -
12 |Vdn hanh miy ndng nghiép - 60 60 - - - -
13 | Quan trj mang - 56 56 76 76 . - -
1 dCit;)?:;gtc!:ghé k¥ thudl dién, ) o7 o7 ) i - ]
15 [Tin hec img dung - 47 47 - - - -
16 | Thuomg mai dién tir - - 84 84 130 130 - -
17 |K¢é todn doanh nghiép - - 48 a8 - - .
Téng 410 - | 223 187 87s -| 255 60| 788 -l o3| 609 - 26| 383 435 - -] 43| 24 - .| 204 170 ] 170 0
6. Trung tim GDNN-GDTX huy¢n Thai Thyy

¥
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Két qu3 tuyén sinh nim 2016

K&t qui tuyén sinh nim 2017

K&t qué tuyén sinh nim 2018

Két qud tuyén sinh nm 2019

Két qui tuyén sinh ndm 2020

Két qui tuyén sinh nim 2021

K&t qui tuyén sinh niim 2022

srr| Téuco S';"lgg}il"i’gpd"'c nght SCvi sCva SCva SCva SCvi SCvi SCva
Tingsé| c® | TC ‘L?d;"; Tingsé| o | TC ‘L"::d;"; Tingsk| cp | TC ”;:’6;"3“ Tingsé| B | TC ‘::::'6:*3“ Téngsé | cp | TC ‘:1?6;“; Tingsé| o | TC ‘:f‘:;"; Tings§| cp | TC [Sote
thing théng thing thiing thing thing thing
@ |(B) Yol @ (oo SRl e |o] e % a e o e]le Wl oo 9% a oo oo
1 [Nghé May 32 32| 350 22| 127| 155] 2| 615 301 314 25| o 200 83| 2 so| 131 137 % | 6l
2 |Nghé Dién ddn dung - - 183 183 - - 35 35 124
3 |Nghé Han - - 109 109 - - 42 42 54
4 [Nghé KT xay dymg 55 55 - 26 26 - 42 42 -
5 |Nghé K& toan - . 43 48 - . -
6 |Nghé Tin 26 20 55 55 45 45 - - . 35
7 :é":ghi;;‘i’é;ﬁ“ chira miy - 120 120 68 68 3 n - . 30
8 anlhnhiéﬂ(g]\}.'l;f!t)m nong . - 35 35 4 4 . .
9 (Thay - - - 78 78 - -
10 |K$ thuat ché bidn mén an 5 35
11 (Cong nghé thong tin 35
12 |Ngdn ngir tiéng Nhat 29
15 | Thuong mai dién tit 36
14 |Cham séc sc dep 33
15 |Hudng dan du ljch 34
Téng 107 - -| w7 s .| 22| s es -| s s03] 760 -1osm| ass| am - o202| r2s| 27 | | és] sar | o | s | 126
7. Trung tim GDNN-GDTX huyfn Pong Hung
1 [May céng nghiép 110 4| 70| 120 50 70 s 40| 10s| 105 105 85 so| 35 60 60 174 s | ¢o
2 |Pign Cong nghiép - 50 50 - 90 90 17 147 70 170 170 123
3 |bién Dén dyng - 35 35 35 35 - - - 65
4 |Ké todn a0 40 . - . . .
5 |Quan Iy ban hing siéu thj - - 40 40 - - -
6 |May lanh va dién hoa KK - 50 50 . 85 85 - - g3
7 |Tréng trot va BVTY 45 45 - - 85 85 - -
8 |Thay 105 105| 210 20 140 140 70 70 105 05| 105 105 105
9 |Cp thoit nuée - - 0 80 - . .
10 |K¥ thudt xiy dumg 70 70 - - - - -

~ .’41
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Két qui tuyén sinh nim 2016

Két qua tuydn sinh nim 2017

Két qu tuyén sinh nim 2018

Kit qui tuyén sinh nim 2019

KKét qua tuyén sinh niim 2020

Két qua tuyén sinh nim 2021

K&t qua tuyén sinh ndim 2022

str| Témcosd g:'? dyc ngh SCvi SCva SCva SCva SCva SCva SCva
nenten Tingsé| ¢B | TC zét:é;"; Tingss| cp | TC ﬁ:’és"; Tiogsé| b | TC 'iﬁ:'ﬁ:?; Thngss| 0 | TC ":f‘u‘;;‘ﬂ;‘ Tingsé| cp | TC 'i‘;;g; Tingsé] € | TC ‘f;‘:ﬁ:";‘ Tingsé| ¢ | TC ?.35?;
thing thing thing thing thing thiing thing
@ |(B) ol e e le |TEle oo 9B eo|lolo|% oo aleo|o @2e|lo|w[@2a]e|@
1 Pién Cong nghiép va Din -
dung
12 |Cong nghé théng tin 40
13 |K# thudt ché bién mén &n 4%
14 |Chim séc sic dep 34
15 X::gh:;t}:i;s st chira my 70 70 . 35 35 . 35 15 35 35 35
Tong 440 - 195| 245 465 - 150 315 475 - 160] 315 433 - 60| 175 442 - 197 245 370 - 230| 140] 786 0 521 | 265
8. Trung tim GDNN-GDTX huyén Quynh Phy
1 |Chén nudi tha y 94 94 45 45 - - . B
2 |Bdo vé thuc vAt- trong trot 94 94 43 43 - 105 105 - 7 71
3 |Kétodn 40 40 60 60 30 30 - - .
4 [Pién din dung. - - 66 66 67 67 45 45 9 %
5 |Han - - 81 81 - 29 29 21 21
8 |Nudi tréng thity sén - - 82 82 - - .
7 |Tin hge {mg dung - - 38 38 - 75 75 78 78
8 [Cong nghé sinh hoc - - - - 35 35 -
¢ |Cong nghé mdy may - - - 42 42 45 45 50 50
10 (Sira chita may may - - - 21 21 33 33 35 35
11 [Lao déng nong thén 165 165 235 235 105 105 105 105 100 100 - 0 54 0 0 54
Tbng 393 - 228| 165| 383 - 148 235 402 | o2erl ves|  3a0 -| 25| 10 362 - 262 1we| 3m - 3s - 54 0 0 54
9. Trung tim Dyy nghd vi chuyén giao khoa hoc cing nghg (thujc Trudng Dai hoe Thii Binh)
1 |May cdng nghiép 200 200 150 150 150 i50 100 100 100 100
2 |Dién din dung 100 100 70 70 30 30 50 50 40 40
3 |Ché bién mén &n - - - 40 40 50 50
Tng 300 - -| 30| 22 - - 220 180 - - 180 190 - - 190 190 - - 199
10. Trung tim Day ngh& H{i ngeréi mi tioh Thai Binh
1 |Xoa bép bém huyét | 25| | | zs| 30| | | 30 zs| I | 25| 3o| | | 30| [ | | | | |

¢
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Kt qui tuydn sinh nim 2016 Két qui tuyén sinh n3im 2017 K& qua tuyén sioh nim 2018 Két qu tuyén sinh niim 2019 K#t qui tuyén sink ndm 2020 K&t qua tuyén sinh ndm 2021 Két qua tuyén sinh nam 2022
sTr| Lemco s': glif:f dyc nghé SCva SCva SCva SCvh SCva SCwi SCva
P tingsé| ¢ | TC 'fﬂ:’ﬁ;"; Tingsé| co | Te ‘::::6:“; Tingsé| cp | TC ‘:";(r‘f'; Téngsé| € | TC 'L’:;’d:f‘;' Tingsé| €D | TC ‘Lm“; Tngsé| ©0 | TC 'ﬁ:'d;"; Tingsd| € | TC '?Lfﬁ;";
thiing thing thiing thing thing thing thing
w (B AR AR SA TR Sol® e |2 a|le|a[%ale|e|[2 oo
2 |Tin hoc van phong 20 20 25 25 15 15 -
Téng 45 - - 45 55 - - 55 40 - - 40 30 - - 30
11, Trung tim Day nghé ngudd 1n it vi ted md céi
1 (May cdng nghiép 30 30 25 25 20 20 17 17 20 20
Téng 30 30 25 28 20 20 17 17 20 20
12, Trung tim day nghé Thing Long
I |May céng nghiép 60 60 55 55 55 55 40 40
Téng 60 60 55 55 55 55 10 40
13. Trung tim day nghd v3 h trg ndng din
1 |May céng nghiép 40 40 35 35 40 40
Ting 40 40 | 35 35 0 40
14. Trung tim day aght din I3p 27/7 Kifn Xuwomg
1 |May céng nghiép 15 15 20 20 20 20 15 15 2 2
2 |Sira chita may may 1o 10 15 15 10 10 7 7
Tong 25 25 35 35 30 30 2z 22 22 22
TONG CONG 14.849) 1.224] 3.849] 9.776| 15.441| 1.076| 3.697| 10.668| 14.451| 564 4.531] 9.356| 14.404] 17| 3961 o026 13795 766] 5493 v.smel 12.195| 96| sa2| 8.007] 10311 s71 | 3234 | 6.506

* Tdng sb hoe sinh, sinh vién durge tuyén sinh @30 120 tai cic co'sé gido duc nghé nghigp tir nim 2016 dén nim 2022 [4: 95.446 nguwdi. Trong dé:

Hoe trinh 4§ cao diing 13z 5.414 ngudi.

Heoe trinh d§ trung cfip 1a: 26,207 ngudi.
Hoe trinh dd so cfp va dao tao duéi 3 thang 1a: 63.825 nguii.
* Ghi cluiz 58 hwgng hoe sinh dicge tuyén sinh dio tap tai cde Trung tim Gido dyc ngh rghiép - Gido duc thuong xuyén do thire hign lién két do tgo véi cdc trisomg trung edp, tredng cao ding.
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2 . Phulucsb03 ]
TONG HQP PAT SU DUNG, PHONG HQC LY THUYET VA
XUONG THU'C HANH CAC CO SO GIAO DUC NGHE NGHIEP

Phong hoc ly . .
lzrié: th%nyé-t y Xwéng thwe hanh
STT|  Cac co st GDNN 1% , A .2
acco's dazt So Dién tich pthc;g It)llj?
m \ 2
(m”) | phong (m”®) (Xuéng) | (m?)
Trudng Cao ding nghé 39.690 | 50 2.500 18 1.320
2 | Trudng Cao déng y 20.998 | . 20 1.200 25 1.375
3 | luongCaoddngvanhda | ¢ ooq | oq 1.375 19 830
nghé thuét
4 | Trudng Cao ding nghé 19 | 46.934 | 21 1.785 34 6.392
5 | Iruong Trung cip cho 5225 | 41 1.640 24 1.008
ngudi khuyét tat
s | mongTrungeapndng | e)g15| |y 720 02 | 10.000
nghiép
7 | Twong Trung cdpnghé | o 50 | o7 630 02 450
giao théng van tai
g | lwungtam GDNN-GDTX | 165001 (g 972 15 810
Vi Thu
g |Trungtam GDNN-GDTX | 440, | ¢ 640 06 240
thanh pho
j | lrung @m GDNN-GDTX | 15700 ] 14 400 02 | 1.000
Kién Xuong
pp | Drung tim GDNN-GDTX | ¢ 56 | 55 1.350 02 400
Tién Hai
jp | Trung am GDNN-GDTX | 5 50 | 35 2.170 20 | 1.930
Thai Thuy
13 | [rung Am GDNN-GDTX | 54,5 | g 936 05 495
Déng Hung
14 |Drungdm GDNN-GDTX | , 534 | 1 1.740 13 520
Hung Ha
15 | [rung am GDNN-GDTX | 1, 00| 5 1.134 05 425
Quynh Phu
16 Truong Trung cip nghé tw | Ba chuyén déi chu s¢ hitu, don vi dang lam cac
thuc Viét Pic thi tuc thué dat
17 Truong Trung cép Cong | Hién tai dang thué dit tai sb 04 phd Kim Pdng,

nghé quoc té

phudng Trin Hung Pao, Thanh phé Théi Binh
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18 Trung tdm day nghé 297 | Nhiéu nim khdng hoat dong, hién tai khéng c6 tru
Ly Bon s&

19 |lrungtimdaynghitr |, 950 | gy 60 01 40
thuc Duy Toan

20 | IrungtémDaynghC27/7 | 4 149 | oy 210 04 120
Kién Xuong

21 | lrung tam day nghe 4.400 | 06 180 03 90
Nguyén Cdéng Trur

29 Trung tAm Day nghé Trung tdm dugc thanh 1ap trong Cong ty cb phan
Thang Long diu tu xuét nhép khau Thing Long

3 Trung tdm day nghé Nam | Nhiéu nim khong hoat dong, hién tai khéng cé tru
Thai ©sd :
Trung tim day nghé cho | Tru s& Trung tdm tai Hbi Bao trg ngudi khuyét tat

24 " P TS U
ngudi khuyét tat va tré mo cdi tinh
Trung tdm Day nghé va

25 c}Aluyen £180 khO:':l hoc . Tru s& nam trong trudng Dai hoc Thai Binh
cdng nghé - Truong Pai
hoc Thai Binh

26 | Lrung tam day nghe Hoi Try s& tai Hoi ngudi mi tinh
ngudi mu tinh

27 | Trung tAm day nghé va ho Tru s& tai Hoi noéng dan tinh

trg ndng dan








Phu Iuc sé 04
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TONG SO CAC NHA GIAO GIAO DUC NGHE NGHIEP

Don vi: Nguoi

1. Céc truomg Cao ding

Toéng s | Trinh d6 dai Trinh do cao Dat chuan day Nghiép vusu | Tiéng Anh bac | Tin hoc co ban,
hoc tré 1én dang trinh 46 cao dang | pham dat chuén | 1,2, bic 3 tr& 1én néng cao
161 155 06 161 161 161 161
2. Cac trudng Trung cip
Téng s6 | Trinh d5 dai Trinh d¢ cao Pat chuin day Nghiép vu su Tiéng Anh bac | Tin hoc co ban
hoc tré 1én | dang, trung clp triqh do trung pham dat chuén | 1,2, bic 3 trd 1én
cap, so cap
87 78 09 87 87 87 87
3. Céc trung tim Gido duc ngh& nghiép
Tongs6 | Trinh d6 dai | Trinh d6 cao Dat chudn day Nghiép vusu | Tiéng Anh bic | Tin hoc co ban
hoc tré 1én | dang, trung cap | trinh dd so cap pham dat chuén 1,2
110 76 34 79 79 87 87
4. Tong cong
Tbéng s | Trinh d6 dai | Trinh d6 cao Dat chuin day Nghiép vusu | Tiéng Anh bac | Tin hoc co ban,
hoc tré 1én | ding, trung cép, | trinh d(f)’cao dz'n}g, pham dat chuan | 1,2, bic 3 tr& 1én nang cao
SO cap trung cap, so cap
358 309 49 244 327 335 335








Phu Iuc sb 05
Nhu ciu dio tao va du bdo nganh nghé dao tao dén nim 2025 va nim 2030
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Don vi tinh: Nguoi.

Trinh d§ so

Chi tidu CT;;“;‘agg :l';in“ghc‘j{;’) clp va dio tao ;Jh“g t(lil?')rlllgg Ghi chii
duwdi 3 thing

I. Khu kinh té va cic Khu cong nghiép
1. Nhu cu dao tao lao dfng dén nim 2025, trong d6: 21.271 13.101 1.131 11.726
Chuyén nganh dao tao tiéng Trung/Anh/Han 144 87
Chuyén nganh QTKD, K& toan, Tai chinh, Marketing 161 60 0
Chuyén nganh dao tao xdy dung din dung va céng nghiép 130 45 180 400
Chuyén nganh V& va thiét ké trén m4y tinh 407 165
Chuyén nganh Céng nghé k¥ thut co khi, lip rp, sira chita 1.994 1.427 150 500
Chuyén nganh Céng nghé k¥ thuét 6 t6 3.431 2.147 120 334
Chuyén nganh Céng nghé ché tao mdy, vin hanh may 1.893 1.171 60 160
b O3 . it Ol e T I, o 464 218 0 2
Chuyén nganh Céng nghé ky thuat dién, dién tr, co dién tr 5.145 2.432 74 570
Chuyén nganh May cong nghiép. 1.970 1.339 305 8.850
Chuyén nganh San xuit déng co dién 1.439 1.348 52 280
Chuyén nganh Céng nghé quén 1y chét lwong, xir ly méi trudmg 669 282 40
Chuyén nganh Ché tao khudn méu 612 950 40 200
Chuyén nganh Ty déng héa cong nghiép 963 573 40
Chuyén nganh Logistics 474 259








Chuyén nganh Cong nghé théng tin 1.375 SBR[ HAT R 0 200
2. Nhu ciu dio tao lao ddng dén nam 2030 , trong do: 23.571 15.883 1.818 16.990
Chuyén nganh dio tao tiéng Trung 140 90

Chuyén nganh QTKD, K& toan, Tai chinh, Marketing 120 45 0
Chuyén nganh ddo tao xiy dung déan dung va cdng nghiép 111 45 280 300
Chuyén nganh V& va thiét k& trén mady tinh 342 188

Chuyén nganh Cong nghé k¥ thuat co khi, lip rap, sia chira 2.399 1.643 250 620
Chuyén nganh Céng nghé k¥ thuit 6 to 4.130 2.488 220 300
Chuyén nganh Céng nghé ché tao mdy, van hanh may 2.275 1.354 80 120
E:%%ngi Séotn(f:,r £§h¢ Han, Ma, Son, D, Tién, Phay, bao; 539 275 131 535
Chuyén nganh Cong nghé k¥ thuft dién, dién tir, co dién tir 4.972 3.806 90 1.160
Chuyén nganh May cdng nghiép 1.803 1.440 500 13.160
Chuyén nganh San xuit déng co dién 1.92] 1.539 152 295
Chuyén nganh Céng nghé quén 1y chét lugng,xir Iy méi trudng 783 325 40

Chuyén nganh Ché tao khuén miu 756 1.098 35 200
Chuyén nganh Tu ddng héa cdng nghiép 1.188 658 40

Chuyén nganh Logistics 587 298

Chuyén nganh Céng nghé théng tin 1.506 591 0 300
IL. Mt s Iinh vue nim ngoai Khu kinh té va cic Khu c6ng nghiép

1. Linh vire Giao théng vin tii

1.1. Nhu ciu dao tao lac dong dén nim 2025 12.310

Dado tao l4i xe 6 t6 cic hang 12.000








PO
Khai thac vin tii 6 t6 \4:; SFPY 210
Vén hanh xe ndng hang “Qy 100
2. Linh vyc Nong nghiép va Phit trién nong thon
2.1. Nhu ciu dao tao lao dong dén nim 2025, trong da: 600 15.500 1.200
Ché bién, thuc phim, néng san 100 330 200
Trdng cdy in qua 330
K thut trdng rau, hoa cdng nghé 4.659
Nong nghiép cong nghé cao 100 1.800 200
Coéng nghé ché bién thiry san 160
Nuéi trng thity san nuéc ngot 100 520 200
Nuéi trdng thity san nuée min, nuée lo 520
Khai thdc danh bét thiy san 490
Chin nuéi gia stic, gia cim, thu y 100 6.300 200
Trdng trot va Bao vé thuc vt 100 200
Nghé Giam d6c Hop tdc xa 400
Quian ly va kinh doanh ndng nghiép 100 200
2.2. Nhu ciu dio tao lao doéng dén nim 2030 , trong dé: 300 900 13.350 1.500
Ché bién, thue phim, ndng san 50 150 350 250
Tréng cdy dn qua 300
K§ thuat trdng rau, hoa céng nghé 3.000
Noéng nghié€p cong nghé cao 50 150 2.000 250
Céng nghé ché bién thuy san 200
Nusbi trong thity san nuéc ngot 50 150 600 250
Nuéi tréng thity sén nuéc min, nudc lo 500
Khai thac danh bit thily san 500
Chén nudi gia sic, gia cdm, thu y 50 150 5.500 250
Trbng trot va Bao vé thuc vit 50 150 250
Nghé Giam déc Hop téc xa _ 400
Quan ]y va kinh doanh ndng nghiép 50 150 250
3. Linh vye Xay dung
3.1. Nhu ciu do tao lao dong dén nim 2025, trong do: 500 1.500
N& - hoan thién 600
Cbt thép - Han 100 200
Méc (Cép pha - gidn gido) 200

1(9 ,,
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Van hanh may 200 ]
KJ thuat xdy dung (Bé tong, vita, vt liéu x4y dung) 100 100

Cép thoat nuéc 100 100

Dién dan dung 160 100

Stra chita may 100

3.2. Nhu ciu dio tao lao dong dén nim 2030, trong dé: 1.250 3.500

N& - hoan thién 1.250

Cét thép - Han 250 500

Mgc (Cép pha - gian gido) 500

Van hanh may 500

Ky thuét xdy dung (Bé& tdng, vira, vat liéu xay dung) 250 250

Cip thodt nugc 250 250

Dién dén dung 250 250

Stra chita may 250

4. Linh vue Vin héa, thé thao va du lich

4.1. Nhu ciu dio tao lao ddng dén nim 2030 , trong d6: 244 619 854 1382
K thuat ché bién mén in 15 30 110 205
Huéng dan du lich : 16 34 23 54
Quan tri khéch san 257 311 330
Quan tri budng phong 45 65 105 305
Quan trj dich vu du lich va Ii hanh 103 139 245 235
Quan tri nha hang va dich vu dn ubng 65 94 60 253

* Tong sé nhu cdu ddo tao lao dong den ndm 2025 1a 78.839 ngudi, trong d6: Trinh dd cao dang 21.271 ngudi, trinh d3
trung cap 14. 201 nguoi, trinh dé so cap va dao tao dudi 3 thdng 30.441 ngudi, lao déng phd thong 12.926 ngudi.
* Tong s& nhu cdu dao tao Jao dong den ndm 2030 [a 82.161 ngudi, trong d6: Trinh d6 cao dang 24.115 ngudi, trinh d9
trung cép 18.652 ngudi, trinh d6 so cdp va ddo tao dudi 3 thang 19.522 ngudi, lao déng phd théng 19.872 ngudi.








] Phy luc sﬁ 06 o
DANH MUC NGHE KHUYEN KHICH PAO TAO VA PAO TAO
THEO CHUONG TRINH CHAT LUQNG CAO PEN NAM 2025

STT Tén nganh, nghé
1 | Tin hoc vién théng tng dung
2 K§ thuét sta chita, lip rap may tinh
3 Cong nghé k¥ thuit dién, dién tir
4 Tin hoc ing dung
5 Cong nghé k¥ thuit 6 t6
6 | Han (Cong nghé Han; Cbt thép - Han)
7 | Cét got kim loai (Céng nghé k¥ thuat co khi; co khi ché tao)
8 Tu dong hda cong nghiép
9 Cong nghé théng tin
10 | K¥ thuit xét nghiém y té

11

Noéng nghiép cong nghé cao
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Phu luc s6 07

DU KIEN BO SUNG DANH MUC NGHE KHUYEN KHICH
DPAO TAO VA PAO TAO THEO CHUONG TRINH
CHAT LUQNG CAO PEN NAM 2030

STT

Tén nganh, nghe

Cong nghé sinh hoc

Dién t cdng nghiép

Dién tr dan dung

Trang tri noi that

Logistics

K§ thuat ché bién mén dn

Huéng dan du lich

Quaén trj khach san

Quan tri dich vu du lich va It hanh

10

Quan tri nha hang va dich vu &n uéng

11

Cham soc sac dep

12

Ché bién luong thuc

13

Céng nghé ché bién thiy san

14

Nudi tréng thuy san nudc mén, nudce lg

15

Khai théc, dénh bat hai san
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Phu luc s6 08

(Pén nim 2025)

Pon vi tinh: Triéu déng

STT

Noi dung thue hién

Ngudn kinh phi

Ghi chi

Kinh
phi
thue
hién

Ngén
sach
Trung
wong

Ngan
sach
tinh

Ngin
sach xa
hoi héa
va clia
doanh
nghiép

Piu tu 01 trudng chit
lugng cao dén ndm 2025

115.000

115.000

Hd trg dau tu co sé vit
chét, trang thiét bi cho cac
trudng cao déng, trung
captham gia dao tao chuong
trinh chét lwong cao dén
ndm 2025.
(11 nghé
ddng/nghd)

x 2.000 triéu

22.000

22.000

Pht trién ddi ngfi nha gido
gido duc nghé nghiép tham
gia dao tao chuong trinh
chit luong cao dén nim
2025.

(04 ngudi/nghé x 11 nghé x
2.500.000 ddng/ngudi/thing
x 03 thang)

330

330

Phit trién chuong trinh,
gido ftrinh, hoc liéu theo
chuong trinh chét luong cao
dén niim 2025,

(11 chuong trinh, gido trinh
x 60.000 déng/trang x 150
trang)

99

99

Hé trg ddo tao lao dong
theo chuong trinh chét
lugng cao dén nim 2025.

(380 hoc sinh, sinh
vién/nam x 10 thang/nim x
800.000 ddng/thang x 2,5
nim/khéa hoc x 03 nim).

22.800

22.800








%

Dao tao néng cao ning luc
sb, k¥ ning, phuong phap
su pham phl hop dé trién
khai dao tao trén méi
truong s6; phat trién hoc
lidu sd cho nha gido, can bd
quan ly dén nim 2025.

(50 ngwoi x 1.500.000
dong/nguoi/thang  x 02
thang x 03 ném)

450

450

Théng tin, truyén théng dén
nim 2025.

(200 triéu ddng/mdm x 03
nim)

600

300

300

Hb trg hoc nghé thude danh
muc nghé khuyén khich dao
tao dén nim 2025.

(350 hoc  sinh, sinh
vién/nim x 10 thang/ndm x
600.000 dbng/thdng x 2,5
niny/ khoéa hoc x 03 nim).

15.750

15.750

Dao tao lai, dao tao thuong
xuyén cho khoang 25% luc
lvong lao ddng dén nim
2025.

(94.000 nguoi/nim x 01
thing x 600.000 ddng/
thang x 3 ném).

169.200

90.000

79.200

10

Hb tro hoc phi hoc vin hda
cho hoc sinh tt nghiép
trung hoc co s& hoc tiép 1én
trinh d6 trung cdp dén nim
2025.

(4.500 hoc sinh/nim x 9
thang x 80.000 ddng/ thang
x 03 ndm)

9.720

9.720

11

Chuin bi cho dao tao
chuong trinh chét luong cao
thusc danh muc nghd
khuyén khich dao tao dén
ndm 2030:

10.195

10.195
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Pau tu co sé vt chét, trang
thiét bi dao tao; phét trién
nha gido tham gia dao tao
chuong trinh chit Iwong
cao, chuong trinh dao tao...
(05 nghé x  2.000 triéu
ddng/nghé)

10.000

10.000

Phit trién chuong trinh,
gido trinh, hoc liéu theo

chuong trinh cht Iirong cao

dén nim 2025.

(05 chuong trinh, gido trinh
x 60.000 dong/trang x 150
trang)

45

45

Phat trién ddi ngfi nha gido
gido dyc nghé nghiép tham
gia dao tao chuong trinh
chét luong cao.

(04 ngudi/nghé x 05 nghd x
2.500.000 d6ng/ngudi/thang
x 03 thang)

150

150

Tong so

366.144

205.750

81.194

79.200
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Phu luc s6 09

DU’ KIEN KINH PHI THU'C HIEN

(Pén nam 2030)

Pon vi tinh: Triéu dong

STT

Ngi dung thwe hién

Kinh
phi
thuc
hién

Nguén kinh phi

Ghi chd

Ngin
sach
Trung
uong

Ngin
sach tinh

Ngin
sach xa
hdi héa
va cia
doanh
nghiép

Hb tro dau tu co so vat
chit, trang thiét bi cho
cdc trudng cao ding,
trung ciptham gia dao
tao chwong trinh chét
lugng cao.

(10 nghd x 02 ty/nghé)

20.000

20.000

Phat trién ddi ngii nha
gido gido duc nghd
nghi¢p tham gia dao tao
chirong trinh chét lugng
cao.

(04 ngudi/mghé x 10
ngh® x  2.500.000
ddng/ngudifthang x 03
thang)

300

300

Phat trién chuong trinh,
gido trinh, hoc liéu theo
chuong trinh chét Iuong
cao.

(10 chuong trinh, gido
trinh X 60.000
déng/trang x 150 trang)

90

90

Hb tro dio tao lao dong
theo chuong trinh chét
lugng cao.

(1.200 hoc sinh, sinh
vién/nam X 10
thang/nim x 800.000
déng/thang x 2,5 nim/
khéa hoc x 05 ndm).

120.000

120.000

Pio tao ndng cao ning
luc s6, k¥ ning, phuong
phap su pham pht hop
dé trién khai dao tao trén
mbi trudmg sb; phit trién

1.050

1.050








hoc liéu s6 cho nha gido,
can bd quan ly.

(70 nguoi x 1.500.000
dong/ngudi/fthang x 02
thang x 05 ndm)

Théng ftin, l;uyén théng
(300 triéu dong/nim x 4
nim)

1.200

600

600

Hb trg hoc nghé thude
danh muc nghé khuyén
khich dao tao.

(1.200 hoc sinh, sinh
vién/nim X 10
thang/mdm x 600.000
ddng/thang x 2,5 nam/
khoa hoc x 05 nim),

90.000

90.000

Pao tao Ilai, dao tao
thudng xuyén cho 50 %
luc lugng lao dong.
(113.700 nguoi x 01
thang x 600.000 dbng/
thang x 04 ndm).

272.880

172.880

100.000

H& tr¢ hoc phi hoc vin
héa cho hoc sinh tbt
nghi€p trung hoc co s&
hoc tiép lén trinh dd
trung cAp.

(6.000 hoc sinh/nim x 9
thdng x 80.000 ddng/
thang x 05 nim)

21.600

21.600

Tong so

527.120

174.530

252.590

100.000











